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Kế hoạch bài dạy Tin học 6                                                                           Năm học 2024 - 2025
QUYỂN 1
Ngày soạn: 28 /8/2024
Ngày dạy: Lớp 6A dạy ngày     / 9 /2024. Lớp 6B dạy ngày    /9 /2024
                 Lớp 6C dạy ngày     / 9 /2024. 
CHỦ ĐỀ A: MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG 
Tuần 1
Tiết 1: BÀI 1: THÔNG TIN- THU NHẬN VÀ XỬ LÍ THÔNG TIN
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Giúp HS nắm được: 
-Nhận biết được sự khác nhau giữa thông tin và dữ liệu 
- Phân biệt được thông tin và vật mang thông tin 
2.Về năng lực:
2.1. Năng lực chung: 
      - Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi về các bước cơ bản trong quá trình Xử lý thông tin, các thành phần cấu tạo và khả năng xử lý thông tin hiệu quả của máy tính.
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để đưa ra ví dụ về:quy trình Xử lý thông tin, các thiết bị vào (thu nhận thông tin), bộ nhớ (lưu trữ thông tin), bộ xử lý (xử lý thông tin) và thiết bị truyền ra (truyền, chia sẻ thông tin) trong máy tính điện tử.
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đưa ra được thêm các ví dụ về Xử lý thông tin trong một tình huống thực tế, biết cách vận dụng quy trình xử lý thông tin trong việc tìm kiếm, thu thập và lưu trữ thông tin về lĩnh vực cần quan tâmtrên mạng Internet (suy nghĩ và đưa ra ý tưởng về việc tìm kiếm).
2.2. Năng lực Tin học: 
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực Tin học của học sinh như sau:
Năng lực A (NLa): 
– Sử dụng được các thiết bị vào của máy tính để phân biệt được sự khác nhau giữa thông tin và dữ liệu, vật mang thông tin và mối quan hệ giữa thông tin và dữ liệu.
Năng lực C (NLc): 
– Nhận biết được sự khác nhau giữa thông tin và dữ liệu.
– Phân biệt được thông tin với vật mang tin.
Năng lực D (NLd):
Sử dụng máy tính có kết nối mạng để tìm kiếm thông tin cần thiết trên mạng Internet.
3.Về phẩm chất
- Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố Phẩm chất của học sinh như sau:
- Nhân ái:Thể hiện sự cảm thông và sẳn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
 - Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
· SGK, SGV, SBT Tin học 6. Bảng nhóm. 
· Máy tính, máy chiếu. 
2. Đối với học sinh: SGK, SBT Tin học 6. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 
	A.  HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (5 phút) 
a. Mục tiêu hoạt động : 
- Biết được và thu nhận được các thông tin trong cuộc sống hằng ngày xung quanh em
- Biết bộ phận thu nhận thông tin là các giác quan và não xử lý
b. Nội dung : 
+ Trong cuộc sống hằng ngày em nhìn thấy những gì xung quanh em?  
+ Tất cả những gì em thấy được bộ phận nào của chúng ta thu nhận? 
c. Sản phẩm: 
- Thu nhận được các thông tin trong cuộc sống hằng ngày xung quanh em 
- Bộ phận thu nhận thông tin là các giác quan và não xử lý
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Hoạt động nhóm thảo luận tống nhất kết quả trên phiếu học tập.
+ Trong cuộc sống hằng ngày em nhìn thấy những gì xung quanh em?  
+ Tất cả những gì em thấy được bộ phận nào của chúng ta thu nhận và xử lý? 
- Thực hiện nhiệm vụ học tập:
+  Các nhóm thảo luận bài tập và câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên.
- Báo cáo kết quả thảo luận: 
+ HS báo cáo kết quả thảo luận của nhóm mình thông qua phiếu học tập.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận:
+  Sau khi thực hiện xong bài tập Giáo viên nhận xét đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kết quả học sinh đã báo cáo. Từ đó hướng hướng học sinh nghiên cứu, tìm hiểu nội dung cho hoạt động hình thành kiên thức mới.
	Nội dung: 
+ Trong cuộc sống hằng ngày em nhìn thấy những gì xung quanh em?  
+ Tất cả những gì em thấy được bộ phận nào của chúng ta thu nhận và xử lý? 

	  B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (20 phút)
1. Hoạt động 1: Thông tin và thu nhận thông tin
a. Mục tiêu hoạt động: 
-Biết khái niệm thông tin  
- Phân biệt được thông tin và vật mang thông tin 
b. Nội dung: Thông tin và thu nhận thông tin
c. Sản phẩm: 
-Biết khái niệm thông tin  
- Phân biệt được thông tin và vật mang thông tin 
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập 1: 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
Câu 1: Một trong những thông tin em thu nhận được được từ trang báo  này là gì? 
Câu 2: Thông tin em vừa nói là về ai hay về cái gì?  
- Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thảo luận:
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
- Chuyển giao nhiệm vụ học tập 2: 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
Câu 1: Từ những ví dụ trên, hãy cho biết mối quan hệ giữa thông tin và dữ liệu? 
Câu 2: Thông tin là gì?  
Câu 3: Vật mang thông tin là gì ?
Báo cáo kết quả thảo luận:
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
	1. Thông tin và thu nhận thông tin: 
- Thông tin là những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và về chính bản thân mình. 
- Vật mang thông tin là phương tiện mang lại cho con người thông tin dưới dạng chữ và số, hình ảnh, âm thanh. 
Ví dụ: giấy viết, đĩa CD, thẻ nhớ, …. 
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	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
- Chuyển giao nhiệm vụ học tập 2: 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
Câu 1: Từ những ví dụ trên, hãy cho biết mối quan hệ giữa thông tin và dữ liệu? 
Câu 2: Thông tin là gì?  
Câu 3: Vật mang thông tin là gì ?
- Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thảo luận:
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
+ Câu 1: Vì dữ liệu đem lại thông tin nên đôi khi “dữ liệu” cũng được thay bằng “thông tin”. Tuy vậy, thông tin và dữ liệu vẫn có những điểm khác nhau
+ Câu 2: Thông tin là những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và về chính bản thân mình. 
+ Câu 3: Vật mang thông tin là phương tiện mang lại cho con người thông tin dưới dạng chữ và số, hình ảnh, âm thanh. 
Ví dụ: giấy viết, đĩa CD, thẻ nhớ, …. 
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận chốt kiến thức:
+ GV nhận xét, chốt kiến thức
Kết luận:
	

	2. Hoạt động 2: Xử lý thông tin .
a. Mục tiêu hoạt động: Biết cách xử lý thông tin và mô hình xử lý thông tin
b. Nội dung: Xử lý thông tin
c. Sản phẩm: Xử lý thông tin và mô hình xử lý thông tin 
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 1: 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
Xét hai tình huống : 
Tình huống 1: Sáng sớm, em nghe thấy tiếng chuông đồng hồ báo thức reo. 
Tình huống 2: Em đạp xe đạp trên đường, nhìn thấy thanh chắn đường sắt trước mặt đang từ từ hạ xuống
1. Em biết được điều gì? 
2. Em cần làm gì? 
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 2: 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
Câu 1: Xử lý thông tin là gì?  
Câu 2: Bộ phận nào tiếp nhận và xử lý thông tin? 
Câu 3: Vẽ mô hình xử lý thông tin? 
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
+ Câu 1: Xử lý thông tin: từ thông tin vừa thu nhận được, kết hợp với hiểu biết đã có từ trước để rút ra những thông tin mới, hữu ích.
+ Câu 2: Bộ não con người thực hiện xử lý thông tin và ra quyết định sẽ làm gì tiếp theo. 
+ Câu 3: Mô hình 
[image: ]

GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
	2.  Xử lý thông tin: 
- Xử lý thông tin là từ thông tin vừa thu nhận được, kết hợp với hiểu biết đã có từ trước để rút ra những thông tin mới, hữu ích.
- Bộ não con người thực hiện thu nhận thông tin, xử lý thông tin và ra quyết định. 

	C. HOẠT ĐỘNG  LUYỆN TẬP (12 phút)
a. Mục tiêu hoạt động: Khắc sâu kiến thức đã học  
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập
c. Sản phẩm: Khắc sâu kiến thức đã học  
d.Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau 
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Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm.
	Bài tập: 1, 2 trang 7 SGK 



	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (8 phút)
a. Mục tiêu hoạt động: Khắc sâu kiến thức đã học  
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập
c. Sản phẩm: Khắc sâu kiến thức đã học  
d.Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
Bài tập 1” 
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Bài tập 2: 
Xét tình huống “Em nhìn tờ giấy khen và thấy nó rất đẹp”. Trong các câu sau, câu nào cho nhận xét đúng về tính huống đó? 
1. Đó là thu nhận thông tin qua vật mang tin
2. Đó là thu nhận trực tiếp thông tin.
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm.
	Bài tập: Trang 7 SGK


	Ký duyệt: 4/9/2024




Nguyễn Đăng Định

	
Ngày soạn: 28 /8/2024
Ngày dạy: Lớp 6A dạy ngày     / 9 /2024. Lớp 6B dạy ngày    /9 /2024
                 Lớp 6C dạy ngày     /9 /2024. 
Tuần 2            
Tiết 2: BÀI 2: LƯU TRỮ VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: Giúp HS nắm được: 
	- Biết được như thế nào là lưu trữ và trao đổi thông tin.
	- Biết được dữ liệu là gì?
	- Nêu được ví dụ mối quan hệ giữa dữ liệu và thông tin
-Biết được tầm quan trọng của thông tin và trao đổi thông tin trong cuộc sống hằng ngày 
2.Về năng lực:
2.1. Năng lực chung
Thực hiện bài họcnày sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết
hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi 
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để để trả lời câu hỏi
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đưa ra được thêm các ví dụ về các kiến thức đã học trong bài học.  
2.2. Năng lực Tin học
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng
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 lực Tin học của học sinh như sau:
Năng lực A (NLa): Sử dụng và quản lý các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông.
Năng lực C (NLc): 
- Biết được như thế nào là lưu trữ và trao đổi thông tin.
- Nêu được ví dụ mối quan hệ giữa dữ liệu và thông tin
-Biết được tầm quan trọng của thông tin và trao đổi thông tin trong cuộc sống hằng ngày 
Năng lực D (NLd): Tầm quan trọng của thông tin và trao đổi thông tin trong cuộc sống hằng ngày 
3.Về phẩm chất:
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố Phẩm chất của học sinh như sau:
- Nhân ái:Thể hiện sự cảm thông và sẳn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
· SGK, SGV, SBT Tin học 6. Bảng nhóm. 
· Máy tính, máy chiếu. 
2. Đối với học sinh: SGK, SBT Tin học 6. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 
	A.  HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (5 phút).
a. Mục tiêu hoạt động : Biết được cách xử lý thông tin để thực hiện quả phạt đền đá quả bóng vào khung thành thủ môn
b. Nội dung : Hãy quan sát một cầu thủ bóng đá thực hiện quả phạt đền. Mắt liên tục xác định vị trí của thủ môn, anh phải đánh giá xem góc nào của cầu môn là sơ hở nhất. Sải bước, lấy đà trong khoảnh khắc, anh chiến thắng thủ môn bằng một cú sút má trong vào góc trên bên trái cầu môn.
c. Sản phẩm: Cách xử lý thông tin để thực hiện quả phạt đền đá quả bóng vào khung thành thủ môn
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Hoạt động nhóm thảo luận tống nhất kết quả trên phiếu học tập.
Hãy quan sát một cầu thủ bóng đá thực hiện quả phạt đền. Mắt liên tục xác định vị trí của thủ môn, anh phải đánh giá xem góc nào của cầu môn là sơ hở nhất. Sải bước, lấy đà trong khoảnh khắc, anh chiến thắng thủ môn bằng một cú sút má trong vào góc trên bên trái cầu môn. 
- Thực hiện nhiệm vụ học tập:
+  Các nhóm thảo luận bài tập và câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên.
- Báo cáo kết quả thảo luận: 
+ HS báo cáo kết quả thảo luận của nhóm mình thông qua phiếu học tập.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận:
+  Sau khi thực hiện xong bài tập Giáo viên nhận xét đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kết quả học sinh đã báo cáo. Từ đó hướng hướng học sinh nghiên cứu, tìm hiểu nội dung cho hoạt động hình thành kiên thức mới.
	Nội dung: 
Hãy quan sát một cầu thủ bóng đá thực hiện quả phạt đền. Mắt liên tục xác định vị trí của thủ môn, anh phải đánh giá xem góc nào của cầu môn là sơ hở nhất. Sải bước, lấy đà trong khoảnh khắc, anh chiến thắng thủ môn bằng một cú sút má trong vào góc trên bên trái cầu môn.


	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (20 phút)
1. Hoạt động 1: Lưu trữ thông tin
a. Mục tiêu hoạt động: Biết các khái niệm ban đầu: lưu trữ thông tin,dữ liệu.
b. Nội dung: Lưu trữ thông tin.
c. Sản phẩm: Các khái niệm ban đầu: lưu trữ thông tin,dữ liệu
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét 

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau:  Lưu trữ thông tin là gì? Dữ liệu là gì? Cho ví dụ ? 
- Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thảo luận:
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
+ Lưu trữ thông tin là hoạt động đưa thông tin vào vật mang tin. 
+ Dữ liệu là tên gọi chung của thông tin được chứa trong vật mang  tin. Có ba dạng dữ liệu:Dạng chữ và số, dạng hình ảnh và dạng âm thanh.
+ Ví dụ: 
* Dòng chữ trong vở : Dữ liệu
* Đọc dòng chữ đó: Thông tin
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận chốt kiến thức:
+ GV nhận xét, chốt kiến thức
Kết luận
1. Lưu trữ thông tin: 
+ Lưu trữ thông tin là hoạt động đưa thông tin vào vật mang tin. 
+ Dữ liệu là tên gọi chung của thông tin được chứa trong vật mang  tin. Có ba dạng dữ liệu:Dạng chữ và số, dạng hình ảnh và dạng âm thanh.
+ Ví dụ: 
* Dòng chữ trong vở : Dữ liệu
* Đọc dòng chữ đó: Thông tin
	1. Lưu trữ thông tin: 
+ Lưu trữ thông tin là hoạt động đưa thông tin vào vật mang tin. 
+ Dữ liệu là tên gọi chung của thông tin được chứa trong vật mang  tin. Có ba dạng dữ liệu:Dạng chữ và số, dạng hình ảnh và dạng âm thanh.
+ Ví dụ: 
* Dòng chữ trong vở : Dữ liệu
* Đọc dòng chữ đó: Thông tin


	2. Hoạt động 2: Trao đổi thông tin .
a. Mục tiêu hoạt động: Biết được cách trao đổi thông tin 
b. Nội dung: Trao đổi thông tin
c. Sản phẩm: Trao đổi thông tin
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 1: 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: Trao đổi thông tin là gì? Cho ví dụ minh họa?  
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
+ Trao đổi thông tin là gửi thông tin đến bên người nhận và nhận thông tin từ bên người gửi.
+ Ví dụ: Nam gửi mẫu giấy cho Minh với lới nhắn: “Chiều nay bọn tớ đi đá bóng. Cậu nhớ đi nhé!”
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 2: Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
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Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
2. Trao đổi thông tin:
 - Trao đổi thông tin là gửi thông tin đến bên người nhận và nhận thông tin từ bên người gửi.
- Ví dụ: Nam gửi mẫu giấy cho Minh với lới nhắn: “Chiều nay bọn tớ đi đá bóng. Cậu nhớ đi nhé!”
	2. Trao đổi thông tin:
 - Trao đổi thông tin là gửi thông tin đến bên người nhận và nhận thông tin từ bên người gửi.
- Ví dụ: 
Nam gửi mẫu giấy cho Minh với lới nhắn: “Chiều nay bọn tớ đi đá bóng. Cậu nhớ đi nhé!”


	3. Hoạt động 3: Các bước trong hoạt động thông tin của con người .
a. Mục tiêu hoạt động: Biết được các bước trong hoạt động thông tin của con người
b. Nội dung: Các bước trong hoạt động thông tin của con người
c. Sản phẩm: Các bước trong hoạt động thông tin của con người
d. Tổ chức thực hiện:Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: Em hãy nêu mô hình các bước hoạt động thông tin của con người ?   
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
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GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
3. Các bước trong hoạt động thông tin của con người: 
Mô hình: 
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	3. Các bước trong hoạt động thông tin của con người: 
Mô hình: 
 [image: ]

	4. Hoạt động 4: Vai trò quan trọng của thông tin và hoạt động thông tin .
a. Mục tiêu hoạt động: 
- Biết được vai trò quan trọng của thông tin và hoạt động thông tin
b. Nội dung: Vai trò quan trọng của thông tin và hoạt động thông tin
c. Sản phẩm: Vai trò quan trọng của thông tin và hoạt động thông tin
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 1: 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
Cho hai tình huống sau: 
Tình huống 1: Tấm biển đề “Ao sâu, rất nguy hiểm” 
Tình huống 2: Tấm biển đề “Cấm hút thuốc” ở trạm xăng dầu 
Nếu không có thông tin cảnh báo như vậy thì hậu quả có thể là gì? 
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 2: 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: Thông tin và hoạt động thông tin có vai trò quan trọng như thế nào trong cuộc sống? 
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
+ Thông tin rất quan trọng đối với con người, hoạt động thông tin diễn ra thường xuyên trong cuộc sống hằng ngày chúng ta. Nếu thiếu thông tin sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. 
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
4. Vai trò quan trọng của thông tin và hoạt động thông tin: Thông tin rất quan trọng đối với con người, hoạt động thông tin diễn ra thường xuyên trong cuộc sống hằng ngày chúng ta. Nếu thiếu thông tin sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng.
	4. Vai trò quan trọng của thông tin và hoạt động thông tin:
Thông tin rất quan trọng đối với con người, hoạt động thông tin diễn ra thường xuyên trong cuộc sống hằng ngày chúng ta. Nếu thiếu thông tin sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng.

	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (10 phút)
a. Mục tiêu hoạt động: Khắc sâu kiến thức đã học  
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập
c. Sản phẩm: Khắc sâu kiến thức đã học  
d.Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
[image: ]
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm.
	Bài tập: Trang 10 SGK 




	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG : (10 phút)
a. Mục tiêu hoạt động: Khắc sâu kiến thức đã học  
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập
c. Sản phẩm: Khắc sâu kiến thức đã học  
d.Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
Bài tập 1: Ở một số nước phát triển, cạnh vạch sơn trắng ở lối đi dành cho người đi bộ qua đường thường có thêm loa để phát nhạc đến khi đèn xanh cho phép qua đường và dừng nhạc đến khi hết đèn xanh. Hỏi việc này có ý nghĩa gì? 
Bài tập 2: Xét tình huống “Cô giáo đang giảng bài, em nghe và ghi bài vào vở”.Trong các câu sau, câu nào đúng? 
1. Cô giáo đang gửi thông tin.
2. Cô giáo đang lưu trữ thông tin
3. Em đang nhận thông tin 
4. Em đang lưu trữ thông tin
5. Cô giáo và em đang trao đổi thông tin.
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm.
	Bài tập: Trang 10 SGK 
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Nguyễn Đăng Định

Ngày soạn: 1 /9 /2024
Ngày dạy: Lớp 6A dạy ngày     / 9 /2024. Lớp 6B dạy ngày    / 9 /2024
                 Lớp 6C dạy ngày     / 9 /2024. 
Tuần 3
Tiết 3:BÀI 3: MÁY TÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN 
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Giúp HS nắm được: 
- Biết được một vài thiết bị số thông dụng. 
- Giải thích được máy tính và các thiết bị số là công cụ hiệu quả để thu nhận, lưu trữ, xử lý và truyển thông tin .
- Biết được máy tính quan trọng như thế nào trong cuộc sống của chúng ta. 
2.Về năng lực:
2.1. Năng lực chung
Thực hiện bài họcnày sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi 
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để để trả lời câu hỏi
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đưa ra được thêm các ví dụ về các kiến thức đã học trong bài học.  
2.2. Năng lực Tin học
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực Tin học của học sinh như sau:
Năng lực A (NLa): Sử dụng và quản lý các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông.
Năng lực C (NLc): 
- Giải thích được máy tính và các thiết bị số là công cụ hiệu quả để thu nhận, lưu trữ, xử lý và truyển thông tin .
- Biết được máy tính quan trọng như thế nào trong cuộc sống của chúng ta. 
Năng lực D (NLd): máy tính để thu nhận, lưu trữ, xử lý và truyển thông tin .
3.Về phẩm chất:
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố Phẩm chất của học sinh như sau:
- Nhân ái:Thể hiện sự cảm thông và sẳn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
· SGK, SGV, SBT Tin học 6. Bảng nhóm. 
· Máy tính, máy chiếu. 
2. Đối với học sinh: SGK, SBT Tin học 6. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 
	A.  HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU(5 phút) .
a. Mục tiêu hoạt động :  Biết được một số thiết bị thông dụng hiện nay
b. Nội dung : Em hãy kể tên một số thiết bị thông dụng hiện nay?  
c. Sản phẩm: Đĩa cứng, đĩa mềm, USB, thẻ nhớ, CD/ DVD, … 
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Hoạt động nhóm thảo luận tống nhất kết quả trên phiếu học tập: Em hãy kể tên một số thiết bị thông dụng hiện nay?  
- Thực hiện nhiệm vụ học tập:
+  Các nhóm thảo luận bài tập và câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên.
- Báo cáo kết quả thảo luận: 
+ HS báo cáo kết quả thảo luận của nhóm mình thông qua phiếu học tập.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận:
+  Sau khi thực hiện xong bài tập Giáo viên nhận xét đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kết quả học sinh đã báo cáo. Từ đó hướng hướng học sinh nghiên cứu, tìm hiểu nội dung cho hoạt động hình thành kiên thức mới. 
	Em hãy kể tên một số thiết bị thông dụng hiện nay?   
+ Đĩa cứng, đĩa mềm, USB, thẻ nhớ, CD/ DVD, … 


	B.  HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (20 phút)
1. Hoạt động 1: MỘT SỐ THIẾT BỊ THÔNG DỤNG
a. Mục tiêu hoạt động : Biết được các thiết bị thông dụng trong cuộc sống hằng ngày 
b. Nội dung :  MỘT SỐ THIẾT BỊ THÔNG DỤNG
c. Sản phẩm: các thiết bị thông dụng trong cuộc sống hằng ngày
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét 

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Gv y/c HS quan sát 
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HS: Quan sát
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau:  
Câu 1: Em hãy nêu một số thiết bị trong hình trên? 
Câu 2: Các thiết bị đó có tác dụng như thế nào? 
- Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thảo luận:
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
+ Câu 1: Đĩa CD/DVD, đĩa cứng, USB, thẻ nhớ, máy ảnh, Camera, thẻ nhớ, điện thoại thông minh.
+ Câu 2: Các thiết bị dùng để thu nhận, lưu trữ, xử lý và truyền thông tin 
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận chốt kiến thức:
+ GV nhận xét, chốt kiến thức
Kết luận
1. MỘT SỐ THIẾT BỊ THÔNG DỤNG: 
- Các thiết bị số nhỏ gọn hỗ trợ con người trong các hoạt động thu nhận, lưu trữ, xử lý và truyền thông tin một cách có hiệu quả 
- Ví dụ: Đĩa CD/DVD, đĩa cứng, USB, thẻ nhớ, máy ảnh, Camera, thẻ nhớ, điện thoại thông minh.
	1. MỘT SỐ THIẾT BỊ THÔNG DỤNG: 
- Các thiết bị số nhỏ gọn hỗ trợ con người trong các hoạt động thu nhận, lưu trữ, xử lý và truyền thông tin một cách có hiệu quả 
- Ví dụ: Đĩa CD/DVD, đĩa cứng, USB, thẻ nhớ, máy ảnh, Camera, thẻ nhớ, điện thoại thông minh.


	2. Hoạt động 2: Máy tính thay đổi cách thức và chất lượng hoạt động thông tin của con người 
a. Mục tiêu hoạt động : Biết máy tính thay đổi cách thức và chất lượng hoạt động thông tin của con người
b. Nội dung :  Máy tính thay đổi cách thức và chất lượng hoạt động thông tin của con người
c. Sản phẩm: Máy tính thay đổi cách thức và chất lượng hoạt động thông tin của con người
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: Theo em, con người sử dụng máy tính để làm những công việc gì?
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
+ Trao đổi thông tin là gửi thông tin đến bên người nhận và nhận thông tin từ bên người gửi.
+ Ví dụ: Nam gửi mẫu giấy cho Minh với lới nhắn: “Chiều nay bọn tớ đi đá bóng. Cậu nhớ đi nhé!”
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
2. Máy tính thay đổi cách thức và chất lượng hoạt động thông tin của con người: SGK
	2. Máy tính thay đổi cách thức và chất lượng hoạt động thông tin của con người: SGK 


	3. Hoạt động 3:  Máy tính giúp con người đạt được những thành tựu khoa học công nghệ .
a. Mục tiêu hoạt động: Biết được máy tính giúp con người đạt được những thành tựu khoa học công nghệ 
b. Nội dung: Máy tính giúp con người đạt được những thành tựu khoa học công nghệ
c. Sản phẩm:Máy tính giúp con người đạt được những thành tựu khoa học công nghệ 
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: Máy tính giúp con người đạt được những thành tựu khoa học công nghệ nào?
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
3. Máy tính giúp con người đạt được những thành tựu khoa học công nghệ: SGK
	3. Máy tính giúp con người đạt được những thành tựu khoa học công nghệ: SGK 

	4. Hoạt động 4:  Những hạn chế  của máy tính hiện nay và khả năng của máy tính trong tương lai .
a. Mục tiêu hoạt động: Biết được những hạn chế  của máy tính hiện nay và khả năng của máy tính trong tương lai
b. Nội dung: Những hạn chế  của máy tính hiện nay và khả năng của máy tính trong tương lai
c. Sản phẩm: Những hạn chế  của máy tính hiện nay và khả năng của máy tính trong tương lai
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: Hãy nêu những hạn chế  của máy tính hiện nay và khả năng của máy tính trong tương lai? 
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
4. Những hạn chế  của máy tính hiện nay và khả năng của máy tính trong tương lai : 
Máy tính không phải là công cụ làm được mọi việc
	4. Những hạn chế  của máy tính hiện nay và khả năng của máy tính trong tương lai : 
Máy tính không phải là công cụ làm được mọi việc 

	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (11 phút)
a. Mục tiêu hoạt động: Khắc sâu kiến thức đã học  
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập
c. Sản phẩm: Khắc sâu kiến thức đã học  
d.Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
[image: ]
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm.
	Bài tập: Trang 13 SGK 




	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (9 phút):
a. Mục tiêu hoạt động: Khắc sâu kiến thức đã học  
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập
c. Sản phẩm: Khắc sâu kiến thức đã học  
d.Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
Bài tập 1: Em hãy vẽ hình mô tả các bước cơ bản xử lý thông tin của máy tính? 
Bài tập 2: 
[image: ]
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm.
	Bài tập: 
Trang 13 SGK 
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Nguyễn Đăng Định

Ngày soạn: 9 /9 /2024
Ngày dạy: Lớp 6A dạy ngày     / 9 /2024. Lớp 6B dạy ngày    / 9 /2024
                 Lớp 6C dạy ngày     / 9 /2024. 
Tuần 4
Tiết 4: BÀI 4: BIỂU DIỄN VĂN BẢN, HÌNH ẢNH, ÂM THANH 
TRONG MÁY TÍNH   
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:: 
- Biết được bit là gì? 
- Biết được mỗi kí tự, mỗi văn bản được biểu diễn như thế nào trong máy tính. 
- Biết được như thế nào là mã hóa dữ liệu 
2.Về năng lực:
2.1. Năng lực chung
Thực hiện bài họcnày sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi 
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để để trả lời câu hỏi
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đưa ra được thêm các ví dụ về các kiến thức đã học trong bài học.  
2.2. Năng lực Tin học: Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực Tin học của học sinh như sau:
Năng lực A (NLa): Sử dụng và quản lý các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông.
Năng lực C (NLc): 
- Biết được bit là gì? 
- Biết được mỗi kí tự, mỗi văn bản được biểu diễn như thế nào trong máy tính. 
- Biết được như thế nào là mã hóa dữ liệu 
Năng lực D (NLd): Mỗi kí tự, mỗi văn bản được biểu diễn trong máy tính. 
3.Về phẩm chất:Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố Phẩm chất của học sinh như sau:
- Nhân ái:Thể hiện sự cảm thông và sẳn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
· SGK, SGV, SBT Tin học 6. Bảng nhóm. 
· Máy tính, máy chiếu. 
2. Đối với học sinh: SGK, SBT Tin học 6. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 
	A.  HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU(6 phút) .
a. Mục tiêu hoạt động :  
+ Biết được cách biểu diễn thông tin trong máy tính 
+ Biết được mã hóa thông tin 
b. Nội dung : Trong bài học trước, chúng ta biết rằng máy tính có thể xử lý được thông tin nhưng làm như thế nào để máy tính có thể hiểu được những dữ liệu chúng ta chuyển cho nó xử lý? 
c. Sản phẩm: 
+ Biểu diễn thông tin trong máy tính
+ Mã hóa thông tin 
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Hoạt động nhóm thảo luận tống nhất kết quả trên phiếu học tập: Trong bài học trước, chúng ta biết rằng máy tính có thể xử lý được thông tin nhưng làm như thế nào để máy tính có thể hiểu được những dữ liệu chúng ta chuyển cho nó xử lý? 
- Thực hiện nhiệm vụ học tập: Các nhóm thảo luận bài tập và câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên.
- Báo cáo kết quả thảo luận: 
+ HS báo cáo kết quả thảo luận của nhóm mình thông qua phiếu học tập.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận:Sau khi thực hiện xong bài tập Giáo viên nhận xét đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kết quả học sinh đã báo cáo. Từ đó hướng hướng học sinh nghiên cứu, tìm hiểu nội dung cho hoạt động hình thành kiên thức mới.
	Bài tập: Trong bài học trước, chúng ta biết rằng máy tính có thể xử lý được thông tin nhưng làm như thế nào để máy tính có thể hiểu được những dữ liệu chúng ta chuyển cho nó xử lý?
Trả lời: Con người có thể dùng chữ số, chữ cái và kí hiệu để diễn đạt theo cách riêng của mình nhưng với máy tính hiện nay làm việc với chỉ hai kí hiệu 0 và 1. 



	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (19 phút)
1. Hoạt động 1: KHÁI NIỆM BIT 
a. Mục tiêu hoạt động : Biết khái niệm BIT 
b. Nội dung :  KHÁI NIỆM BIT
c. Sản phẩm: KHÁI NIỆM BIT
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét 

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập 1: 
Gv: Y/c HS quan sát tình huống sau: 
Câu lạc bộ “Xanh –Đỏ” của các chú Vẹt máy có quy ước như sau: Mỗi chú Vẹt thành viên phải đeo thẻ gồm một số ô tròn cạnh nhau, mỗi ô tròn có mà “xanh” hoặc màu “đỏ”.
Ban đầu câu lạc bộ chỉ có bốn thành viên, thẻ chỉ gồm hai ô tròn và bốn chú Vẹt khác nhau đeo 4 thẻ khác nhau
[image: ]
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
a. Có thể tạo ra một thẻ mới (vẫn chỉ gồm 2 ô tròn) cho thành viên thứ 5 hay không? Chú ý rằng thẻ mới phải khác với 4 thẻ đã có. 
b. Nếu mỗi thẻ gồm ba ô tròn thfi có thể tạo được 5 thẻ khác nhau cho 5 chú Vẹt không? 
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- Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thảo luận:
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
- Chuyển giao nhiệm vụ học tập 2: 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: Bit là gì? Kí hiệu của bit?
- Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thảo luận:
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
Bit  là đơn vị nhỏ nhất để biểu diễn và lưu trữ thông tin. Bit chỉ có thể nhận được một trong hai trạng thái, kí hiệu 0 và 1.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận chốt kiến thức:
+ GV nhận xét, chốt kiến thức
1. KHÁI NIỆM BIT: 
- Bit  là đơn vị nhỏ nhất để biểu diễn và lưu trữ thông tin. Bit chỉ có thể nhận được một trong hai trạng thái, kí hiệu 0 và 1.
	1. KHÁI NIỆM BIT: 
- Bit  là đơn vị nhỏ nhất để biểu diễn và lưu trữ thông tin. Bit chỉ có thể nhận được một trong hai trạng thái, kí hiệu 0 và 1.

	2. Hoạt động 2: Biểu diễn chữ cái và văn bản trong máy tính 
a. Mục tiêu hoạt động : 
- Biết khái niệm kí tự trong biểu diễn thông tin. 
- Biết cách biểu diễn chữ cái và văn bản trong máy tính 
b. Nội dung :  Biểu diễn chữ cái và văn bản trong máy tính
c. Sản phẩm: 
- Khái niệm kí tự trong biểu diễn thông tin. 
- Cách biểu diễn chữ cái và văn bản trong máy tính 
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: Trong máy tính, mỗi kí tự được biểu diễn như thế nào? Cho ví dụ minh họa?
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
+ Trong máy tính, mỗi kí tự được biểu diễn bằng một dãy bit tương ứng xác định, mỗi văn bản được biểu diễn bằng một dãy bit. 
+ Ví dụ: 
[image: ]
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
2. Biểu diễn chữ cái và văn bản trong máy tính: 
- Trong máy tính, mỗi kí tự được biểu diễn bằng một dãy bit tương ứng xác định, mỗi văn bản được biểu diễn bằng một dãy bit.

Ví dụ: 
[image: ]
	2. Biểu diễn chữ cái và văn bản trong máy tính: 
- Trong máy tính, mỗi kí tự được biểu diễn bằng một dãy bit tương ứng xác định, mỗi văn bản được biểu diễn bằng một dãy bit.
Ví dụ: 
[image: ]


	3. Hoạt động 3: Số hóa văn bản, hình ảnh, âm thanh  .
a. Mục tiêu hoạt động: Biết các bước biểu diễn thông tin trong máy tính 
b. Nội dung: Số hóa văn bản, hình ảnh, âm thanh  
c. Sản phẩm: Các bước biểu diễn thông tin trong máy tính 
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 1: 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
Câu 1: Số hóa văn bản, hình ảnh, âm thanh là gì?
Câu 2: Có những cách biểu diễn thông tin nào trong máy tính? 
Câu 3: Số hóa dữ liệu là gì? 
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
Câu 1: Số hóa văn bản là việc chuyển văn bản thành dãy bit
Câu 2: 
+ Biểu diễn văn bản: 
[image: ]
Ví dụ: 
[image: ]
+ Biểu diễn bằng hình ảnh:
[image: ]
+ Biểu diễn bằng âm thanh: 
[image: ]
Câu 3: Số hóa dữ liệu là chuyển dữ liệu thành dãy bit, tức là dãy các kí hiệu “0” và “1” liên tiếp để máy tính có thể xử lý
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 2: 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 

[image: ]
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
3. Số hóa văn bản, hình ảnh, âm thanh: 
- Số hóa văn bản là việc chuyển văn bản thành dãy bit
- Số hóa hình ảnh là việc chuyển hình ảnh thành dãy bit
- Số hóa âm thanh là việc chuyển âm thanh thành dãy bit
- Cách biểu diễn thông tin trong máy tính: 
+ Văn bản số 
[image: ]
Ví dụ: 
[image: ]
+ Hình ảnh số:
[image: ]
+ Âm thanh số:
[image: ]
* Tóm lại: Trong máy tính, tất cả thông tin dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh… đều được chuyển thành dãy bit. 
- Số hóa dữ liệu là chuyển dữ liệu thành dãy bit, tức là dãy các kí hiệu “0” và “1” liên tiếp để máy tính có thể xử lý
* Chú ý: Dữ liệu số là nói tất cả của dữ liệu số hóa, tránh hiểu lầm dữ liệu số lượng
	3. Số hóa văn bản, hình ảnh, âm thanh: 
- Số hóa văn bản là việc chuyển văn bản thành dãy bit
- Số hóa hình ảnh là việc chuyển hình ảnh thành dãy bit
- Số hóa âm thanh là việc chuyển âm thanh thành dãy bit
- Cách biểu diễn thông tin trong máy tính: 
+ Văn bản số 
[image: ]
Ví dụ: 
[image: ]
+ Hình ảnh số:
[image: ]
+ Âm thanh số:
[image: ]
* Tóm lại: Trong máy tính, tất cả thông tin dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh… đều được chuyển thành dãy bit. 
- Số hóa dữ liệu là chuyển dữ liệu thành dãy bit, tức là dãy các kí hiệu “0” và “1” liên tiếp để máy tính có thể xử lý
* Chú ý: Dữ liệu số là nói tất cả của dữ liệu số hóa, tránh hiểu lầm dữ liệu số lượng

	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (10 phút)
a. Mục tiêu hoạt động: Khắc sâu kiến thức đã học  
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập
c. Sản phẩm: Khắc sâu kiến thức đã học  
d.Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
Bài 1: Có thể dùng dãy bit để biểu diễn chữ cái. Em hãy đề xuất ba dãy bit khác nhau có cùng độ dài là 4 bit để biểu diễn ba chữ cái nào đó?
 Bài 2: 
[image: ]
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm.
	Bài tập: Có thể dùng dãy bit để biểu diễn chữ cái. Em hãy đề xuất ba dãy bit khác nhau có cùng độ dài là 4 bit để biểu diễn ba chữ cái nào đó? 





	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG(10 phút) :
a. Mục tiêu hoạt động: Khắc sâu kiến thức đã học  
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập
c. Sản phẩm: Khắc sâu kiến thức đã học  
d.Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
[image: ]
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm.
	Bài tập: Trang 16, 17 SGK 


Ký duyệt: 20 / 9 /2024




Nguyễn Đăng Định

Ngày soạn: 16 /9 /2024
Ngày dạy: Lớp 6A dạy ngày     /  /2024. Lớp 6B dạy ngày    /  /2024
                 Lớp 6C dạy ngày     /  /2024. 
Tuần 5
Tiết 5: BÀI 5: DỮ LIỆU TRONG MÁY TÍNH 
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Giúp HS nắm được: 
- Biết máy tính dùng dãy bit biểu diễn các số trong tính toán. 
- Biết được trong máy tính có những loại dữ liệu gì
- Nêu được các bước cơ bản trong xử lý thông tin của máy tính.
- Biết quy đổi được gần đúng các đơn vị đo lượng dữ liệu
2.Về năng lực:
2.1. Năng lực chung
Thực hiện bài họcnày sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi 
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để để trả lời câu hỏi
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đưa ra được thêm các ví dụ về các kiến thức đã học trong bài học.  
2.2. Năng lực Tin học
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực Tin học của học sinh như sau:
Năng lực A (NLa): Sử dụng và quản lý các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông.
Năng lực C (NLc): 
- Nêu được các bước cơ bản trong xử lý thông tin của máy tính.
- Biết quy đổi được gần đúng các đơn vị đo lượng dữ liệu
- Biết máy tính dùng dãy bit biểu diễn các số trong tính toán. 
Năng lực D (NLd): 
+ Sử dụng máy tính dùng dãy bit biểu diễn các số trong tính toán.
+ Sử dụng máy tính xem các đơn vị đo lượng dữ liệu
3.Về phẩm chất:
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố Phẩm chất của học sinh như sau:
- Nhân ái:Thể hiện sự cảm thông và sẳn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
· SGK, SGV, SBT Tin học 6. Bảng nhóm. 
· Máy tính, máy chiếu. 
2. Đối với học sinh: SGK, SBT Tin học 6. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 
	A.  HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU(5 phút) .
a. Mục tiêu hoạt động :  
+ Biết được cách biểu diễn thông tin trong máy tính 
b. Nội dung : Có những cách biểu diễn thông tin nào trong máy tính?
c. Sản phẩm: Biểu diễn thông tin trong máy tính
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Hoạt động nhóm thảo luận tống nhất kết quả trên phiếu học tập: Có những cách biểu diễn thông tin nào trong máy tính?  
- Thực hiện nhiệm vụ học tập:
+  Các nhóm thảo luận bài tập và câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên.
- Báo cáo kết quả thảo luận: 
+ HS báo cáo kết quả thảo luận của nhóm mình thông qua phiếu học tập.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận:
+  Sau khi thực hiện xong bài tập Giáo viên nhận xét đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kết quả học sinh đã báo cáo. Từ đó hướng hướng học sinh nghiên cứu, tìm hiểu nội dung cho hoạt động hình thành kiên thức mới.
	Nội dung: Có những cách biểu diễn thông tin nào trong máy tính?


	B.  HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (20 phút).
1. Hoạt động 1: BIỂU DIỄN SỐ ĐỂ TÍNH TOÁN TRONG MÁY TÍNH
a. Mục tiêu hoạt động : Biết cách biểu diễn số để tính toán trong máy tính
b. Nội dung :  BIỂU DIỄN SỐ ĐỂ TÍNH TOÁN TRONG MÁY TÍNH
c. Sản phẩm: Biểu diễn số để tính toán trong máy tính
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét 

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập 1: 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
[image: ]
- Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thảo luận:
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
- Chuyển giao nhiệm vụ học tập 2: 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: Hệ nhị phân là gì? Cho ví dụ?
- Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thảo luận:
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
+ Hệ nhị phân là số tạo thành từ cách biểu diễn chỉ dùng hai kí hiệu “0” và “1” 
+ Ví dụ 1:
[image: ]
+ Ví dụ 2:
[image: ]
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận chốt kiến thức:
+ GV nhận xét, chốt kiến thức
1. BIỂU DIỄN SỐ ĐỂ TÍNH TOÁN TRONG MÁY TÍNH: 
+ Hệ nhị phân là số tạo thành từ cách biểu diễn chỉ dùng hai kí hiệu “0” và “1” 
+ Ví dụ 1:
[image: ]
+ Ví dụ 2:
[image: ]
- Máy tính dùng dãy bit để biểu diễn các số trong tính toán. 
	1. BIỂU DIỄN SỐ ĐỂ TÍNH TOÁN TRONG MÁY TÍNH: 
+ Hệ nhị phân là số tạo thành từ cách biểu diễn chỉ dùng hai kí hiệu “0” và “1” 
+ Ví dụ 1:
[image: ]
+ Ví dụ 2:
[image: ]
- Máy tính dùng dãy bit để biểu diễn các số trong tính toán. 
 


	2. Hoạt động 2: Dữ liệu và các bước xử lý thông tin trong máy tính 
a. Mục tiêu hoạt động : Biết dữ liệu  và các bước xử lý thông tin trong máy tính
b. Nội dung :  Dữ liệu và các bước xử lý thông tin trong máy tính
c. Sản phẩm: Dữ liệu và các bước xử lý thông tin trong máy tính
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
Câu 1: Dữ liệu trong máy tính là gì?
Câu 2: Nêu các bước xử lý thông tin trong máy tính?
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
Câu 1: Mọi dữ liệu trong máy tính là dãy bit. Với máy tính, thông tin và dữ liệu là một số, đều chỉ là các dãy bit. 
Câu 2: Các bước xử lý thông tin trong máy tính gồm ba bước: 
+ B1: Xử lý đầu vào
+ B2: Xử lý dữ liệu
+ B3: Xử lý đầu ra
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
2. Dữ liệu và các bước xử lý thông tin trong máy tính: 
- Mọi dữ liệu trong máy tính là dãy bit. Với máy tính, thông tin và dữ liệu là một số, đều chỉ là các dãy bit.
- Các bước xử lý thông tin trong máy tính gồm ba bước: 
+ B1: Xử lý đầu vào
+ B2: Xử lý dữ liệu
+ B3: Xử lý đầu ra 
	2. Dữ liệu và các bước xử lý thông tin trong máy tính: 
- Mọi dữ liệu trong máy tính là dãy bit. Với máy tính, thông tin và dữ liệu là một số, đều chỉ là các dãy bit.
- Các bước xử lý thông tin trong máy tính gồm ba bước: 
+ B1: Xử lý đầu vào
+ B2: Xử lý dữ liệu
+ B3: Xử lý đầu ra


	3. Hoạt động 3: Dung lượng lưu trữ dữ liệu của một số thiết bị thường gặp .
a. Mục tiêu hoạt động: Biết một số đơn vị cơ bản đo thông tin 
b. Nội dung: ĐƠN VỊ ĐO THÔNG TIN
c. Sản phẩm: Một số đơn vị cơ bản đo thông tin 
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 1: 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
Câu 1: Byte là gì? Dung lượng lưu trữ là gì? 
Câu 2: Em hãy nêu các bội số của byte ? 
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
Câu 1: 
+ Byte là một dãy 8 bit liền nhau 
[image: ]
+ Dung lượng lưu trữ: Khả năng lưu trữ của các thiết bị nhớ 
- Câu 2: 
[image: ]
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 2: 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
[image: ]
3. Trong các câu sau: câu nào đúng, câu nào sai? 
a. 1MB xấp xỉ 1000byte
b. 1 TB xấp xỉ một triệu byte 
c. 1GB xấp xỉ 1 tỉ byte
d. 1KB xấp xỉ 1000byte 
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
1. + Dung lượng đĩa C: 109 GB
+ Dung lượng đĩa E: 111 GB
+ Dung lượng đĩa F: 169 GB
+ Dung lượng đĩa G: 186 GB
2. HS nêu được dung lượng mỗi tệp
3. a, b: sai ; c, d: đúng
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
3. ĐƠN VỊ ĐO THÔNG TIN:
- Byte là một dãy 8 bit liền nhau 
[image: ]
+ Dung lượng lưu trữ: Khả năng lưu trữ của các thiết bị nhớ 
+ Bảng các bội số của byte: 
[image: ]
	2. ĐƠN VỊ ĐO THÔNG TIN:
- Byte là một dãy 8 bit liền nhau 
[image: ]
+ Dung lượng lưu trữ: Khả năng lưu trữ của các thiết bị nhớ 
+ Bảng các bội số của byte: 
[image: ]

	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP ( 10 phút) 
a. Mục tiêu hoạt động: Khắc sâu kiến thức đã học  
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập
c. Sản phẩm: Khắc sâu kiến thức đã học  
d.Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
[image: ]
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm.
	Bài tập: Trang 20 SGK 




	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG : (10 phút)
a. Mục tiêu hoạt động: Khắc sâu kiến thức đã học  
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập
c. Sản phẩm: Khắc sâu kiến thức đã học  
d.Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
[image: ]
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm.
	Bài tập: Trang 20 SGK 
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Nguyễn Đăng Định

Ngày soạn: 23 / 9/2024
Ngày dạy: Lớp 6A dạy ngày     /   /2024. Lớp 6B dạy ngày    /   /2024
                 Lớp 6C dạy ngày     /   /2024.
CHỦ ĐỀ B: MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET
GIỚI THIỆU VỀ MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET
Tuần 6  
Tiết 6: BÀI 1: KHÁI NIỆM VÀ LỢI ÍCH CỦA MẠNG MÁY TÍNH
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Giúp HS nắm được: 
-Nêu được khái niệm  và lợi ích của mạng máy tính 
- Giới thiệu tóm tắt được các đặc điểm và lợi ích chính của Internet
2.Về năng lực:
2.1. Năng lực chung
Thực hiện bài họcnày sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi 
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để để trả lời câu hỏi
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đưa ra được thêm các ví dụ về các kiến thức đã học trong bài học.  
2.2. Năng lực Tin học
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực Tin học của học sinh như sau:
Năng lực A (NLa): Sử dụng và quản lý các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông.
Năng lực C (NLc): 
-Nêu được khái niệm  và lợi ích của mạng máy tính 
- Giới thiệu tóm tắt được các đặc điểm và lợi ích chính của Internet
Năng lực D (NLd): Lợi ích chính của Internet
3.Về phẩm chất:
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố Phẩm chất của học sinh như sau:
- Nhân ái:Thể hiện sự cảm thông và sẳn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
· SGK, SGV, SBT Tin học 6. Bảng nhóm. 
· Máy tính, máy chiếu. 
2. Đối với học sinh: SGK, SBT Tin học 6. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 
	A.  HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU(5 phút). 
a. Mục tiêu hoạt động : 
- Biết được mạng máy tính giống như giao thông đường bộ 
b. Nội dung : Mạng máy tính giống như giao thông đường bộ
c. Sản phẩm: Mạng máy tính giống như giao thông đường bộ 
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Hoạt động nhóm thảo luận tống nhất kết quả trên phiếu học tập: 
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- Thực hiện nhiệm vụ học tập:
+  Các nhóm thảo luận bài tập và câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên.
- Báo cáo kết quả thảo luận: 
+ HS báo cáo kết quả thảo luận của nhóm mình thông qua phiếu học tập.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận:
+  Sau khi thực hiện xong bài tập Giáo viên nhận xét đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kết quả học sinh đã báo cáo. Từ đó hướng hướng học sinh nghiên cứu, tìm hiểu nội dung cho hoạt động hình thành kiên thức mới.
	Mạng máy tính giống như giao thông đường bộ

	B.  HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (20 phút).
1. Hoạt động 1: Khái niệm mạng máy tính 
a. Mục tiêu hoạt động: Biết được khái niệm mạng máy tính
b. Nội dung: Khái niệm mạng máy tính
c. Sản phẩm: Khái niệm mạng máy tính
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét 

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
+ Câu 1: Để gửi tệp hình ảnh từ thiết bị di động sang máy tính em làm như thế nào? 
+ Câu 2: Mạng máy tính là gì? Mạng LAN là gì? 
- Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thảo luận:
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
Câu 1: Kết nối hai thiết bị đó với nhau sau đó truyển thông tin từ điện thoại sang máy tính 
Câu 2: Một nhóm các máy tính và thiết bị được kết nối để truyền dữ liệu cho nhau 
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Câu 3: Mạng LAN (Local Area Network – mạng cục bộ): Kết nối các máy tính trong phạm vi nhỏ như nhà riêng, cơ quan, trường học, tòa nhà. 
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận chốt kiến thức:
+ GV nhận xét, chốt kiến thức
1. Khái niệm mạng máy tính: 
- Mạng máy tính là một nhóm các máy tính và thiết bị được kết nối để truyền dữ liệu cho nhau 
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 Mạng LAN (Local Area Network – mạng cục bộ): Kết nối các máy tính trong phạm vi nhỏ như nhà riêng, cơ quan, trường học, tòa nhà.
	1. Khái niệm mạng máy tính: 
- Mạng máy tính là một nhóm các máy tính và thiết bị được kết nối để truyền dữ liệu cho nhau 
[image: ]
 Mạng LAN (Local Area Network – mạng cục bộ): Kết nối các máy tính trong phạm vi nhỏ như nhà riêng, cơ quan, trường học, tòa nhà.

	2. Hoạt động 2: Lợi ích của mạng máy tính .
a. Mục tiêu hoạt động: Biết được lợi ích của mạng máy tính
b. Nội dung:  Lợi ích của mạng máy tính
c. Sản phẩm: Lợi ích của mạng máy tính
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
Câu 1: Mạng máy tính giúp người sử dụng làm gì?  
Câu 2: Cho ví dụ minh họa?
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
+ Câu 1: chia sẻ tài nguyên bao gồm thông tin và các thiết bị với nhau.  
+ Câu 2: 
* Đưa thông tin sách, báo của thư viện lên trang web của trường học.
* Máy tính và máy in được kết nối với nhau thành mạng.
* Camera kết nối qua mạng giúp ta có thêm “đôi mắt” để bảo vệ tài sản., điều khiển giao thông, ….
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
2. Lợi ích của mạng máy tính
- Mạng máy tính giúp người sử dụng chia sẻ tài nguyên bao gồm thông tin và các thiết bị với nhau.  
 - Ví dụ:
* Đưa thông tin sách, báo của thư viện lên trang web của trường học.
* Máy tính và máy in được kết nối với nhau thành mạng.
* Camera kết nối qua mạng giúp ta có thêm “đôi mắt” để bảo vệ tài sản., điều khiển giao thông, ….
	2. Lợi ích của mạng máy tính
- Mạng máy tính giúp người sử dụng chia sẻ tài nguyên bao gồm thông tin và các thiết bị với nhau.  
 - Ví dụ:
* Đưa thông tin sách, báo của thư viện lên trang web của trường học.
* Máy tính và máy in được kết nối với nhau thành mạng.
* Camera kết nối qua mạng giúp ta có thêm “đôi mắt” để bảo vệ tài sản., điều khiển giao thông, ….


	3. Hoạt động 3: Đặc điểm và lợi ích của Internet .
a. Mục tiêu hoạt động: Biết được đặc điểm và lợi ích của Internet
b. Nội dung:  Đặc điểm và lợi ích của Internet
c. Sản phẩm: Đặc điểm và lợi ích của Internet
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 1: 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
Câu 1: Hãy nêu đặc điểm và lợi ích của Internet ? 
Câu 2: Hãy nêu ứng dụng Internet trong xã hội hiện nay? 
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
+ Câu 1: 
- Đặc điểm: 
+ Phủ khắp thế giới với hàng tỉ người dùng
+ Được tạo thành từ các mạng nhỏ hơn kết nối lại.
+ Không thuộc quyền sở hữu của cá nhân hay tổ chức nào
- Lợi ích: cung cấp nhiều tiện ích như trang web, thư điện tử, mạng xã hội, … 
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+ Câu 2: Trả lời theo ý hiểu 
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 2: 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
Câu hỏi: Hãy nêu ví dụ về việc :
1. Chia sẻ thông tin qua mạng
2. Chia sẻ các thiết bị phần cứng qua mạng
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
3. Đặc điểm và lợi ích của Internet: 
- Đặc điểm: 
+ Phủ khắp thế giới với hàng tỉ người dùng
+ Được tạo thành từ các mạng nhỏ hơn kết nối lại.
+ Không thuộc quyền sở hữu của cá nhân hay tổ chức nào
- Lợi ích: cung cấp nhiều tiện ích như trang web, thư điện tử, mạng xã hội, … 
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	3. Đặc điểm và lợi ích của Internet:
 - Đặc điểm: 
+ Phủ khắp thế giới với hàng tỉ người dùng
+ Được tạo thành từ các mạng nhỏ hơn kết nối lại.
+ Không thuộc quyền sở hữu của cá nhân hay tổ chức nào
- Lợi ích: cung cấp nhiều tiện ích như trang web, thư điện tử, mạng xã hội, … 
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	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (10 phút).
a. Mục tiêu hoạt động: Khắc sâu kiến thức đã học  
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập
c. Sản phẩm: Khắc sâu kiến thức đã học  
d.Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
Mô tả nào sau đây nói về Internet là đúng? 
a. Là một mạng máy tính
b. Có phạm vi bao phủ khắp thế giới.
c. Hàng tỉ người truy cập và sử dụng.
d. Là tải sản và hoạt động dưới sự quả lý của một công ty tin học lớn nhất thế giớ. 
e. Tất cả những tiện tích trên Internet như dịch vụ thư điện tử, mạng xã hội, … đều miễn phí.
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm.
	Bài tập: Trang 23 SGK



	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG(10 phút) :
a. Mục tiêu hoạt động: Khắc sâu kiến thức đã học  
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập
c. Sản phẩm: Khắc sâu kiến thức đã học  
d.Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
Câu 1: Cho một hệ thống gồm một máy tính cá nhân và một điện thoại thông minh. Giả sử cả hai đều thuộc về một người dùng, chúng được kết nối với nhau để truyền thông tin. Hệ thống đó có phải là một mạng máy tính không? Vì sao?
Câu 2: Mạng máy tính là một nhóm các máy tính và thiết bị được kết nối với nhau để truyền thông tin cho nhau. Nếu từ đó kết luận rằng mạng máy tính chỉ giúp người dùng chia sẻ thông tin với nhau, ngoài ra không đem lại lợi ích khác thì hết luận đó đó hay sai? Vì sao?
Câu 3: Hãy kể tên một số dịch vụ tiêu biểu trên Internet?
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm.
	Bài tập: Trang 23 SGK
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Nguyễn Đăng Định

Ngày soạn: 1 / 10 /2024
Ngày dạy: Lớp 6A dạy ngày     / 10 /2024. Lớp 6B dạy ngày    / 10 /2024
                 Lớp 6C dạy ngày     / 10 /2024. 
Tuần 7
Tiết 7:BÀI 2: CÁC THÀNH PHẦN CỦA MẠNG MÁY TÍNH
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  Giúp HS nắm được: 
-Nêu được các thành phần chủ yếu của mạng máy tính  và tên của một vài thiết bị mạng cơ bản của máy tính. 
2.Về năng lực:
2.1. Năng lực chung
Thực hiện bài họcnày sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi 
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để để trả lời câu hỏi
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đưa ra được thêm các ví dụ về các kiến thức đã học trong bài học.  
2.2. Năng lực Tin học
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực Tin học của học sinh như sau:
Năng lực A (Nla): Sử dụng và quản lý các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông.
Năng lực C (NLc): Nêu được các thành phần chủ yếu của mạng máy tính  và tên của một vài thiết bị mạng cơ bản của máy tính. 
Năng lực D (NLd):  Biết tên của một vài thiết bị mạng cơ bản của máy tính.
3.Về phẩm chất:
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố Phẩm chất của học sinh như sau:
- Nhân ái:Thể hiện sự cảm thông và sẳn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
· SGK, SGV, SBT Tin học 6. Bảng nhóm. 
· Máy tính, máy chiếu. 
2. Đối với học sinh: SGK, SBT Tin học 6. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 
	A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU(5 phút).
. Mục tiêu hoạt động : 
- Biết được mạng máy tính giống như giao thông đường bộ và cách vận chuyển thông tin trên mạng máy tính.
b. Nội dung : Mạng máy tính giống như giao thông đường bộ và cách vận chuyển thông tin trên mạng máy tính. 
c. Sản phẩm: Mạng máy tính giống như giao thông đường bộ và cách vận chuyển thông tin trên mạng máy tính. 
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Hoạt động nhóm thảo luận tống nhất kết quả trên phiếu học tập: 
[image: ]
- Thực hiện nhiệm vụ học tập:Các nhóm thảo luận bài tập và câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên.
- Báo cáo kết quả thảo luận: HS báo cáo kết quả thảo luận của nhóm mình thông qua phiếu học tập.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận:
+  Sau khi thực hiện xong bài tập Giáo viên nhận xét đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kết quả học sinh đã báo cáo. Từ đó hướng hướng học sinh nghiên cứu, tìm hiểu nội dung cho hoạt động hình thành kiên thức mới.
	Mạng máy tính giống như giao thông đường bộ và cách vận chuyển thông tin trên mạng máy tính.

	B.  HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (20 phút).
1. Hoạt động 1: Ba thành phần mạng máy tính 
a. Mục tiêu hoạt động:  Biết được ba thành phần mạng máy tính 
b. Nội dung: Ba thành phần mạng máy tính
c. Sản phẩm: Ba thành phần mạng máy tính
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét 

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập 1: 
Gv y/c HS quan sát 

[image: ]
HS: Quan sát 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
[image: ]
- Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thảo luận:
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
Máy tính bàn, dây cáp mạng, modem mạng, Switch, phần mềm google, cốc cốc, windows 10. 
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
- Chuyển giao nhiệm vụ học tập 2: 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
Câu 1: Các máy tính, thiết bị đó có chức năng như thế nào? 
Câu 2: Phần mềm máy tính dùng để làm gì?
- Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thảo luận:
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
+ Câu 1: 
* Các máy tính và các thiết bị có khả năng gửi và nhận dữ liệu qua mạng. 
* Các thiết bị mạng có chức năng kết nối các máy tính với nhau. 
+ Câu 2:  Những phần mềm máy tính giúp giao tiếp và truyền thông tin qua mạng
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận chốt kiến thức:
+ GV nhận xét, chốt kiến thức
1. Ba thành phần mạng máy tính: 
- Các máy tính và thiết bị có khả năng gửi và nhận thông tin qua mạng . 
- Những phần mềm giúp con người giao tiếp và truyền thông tin qua mạng.
	1. Ba thành phần mạng máy tính: 
- Các máy tính và thiết bị có khả năng gửi và nhận thông tin qua mạng . 
- Những phần mềm giúp con người giao tiếp và truyền thông tin qua mạng. 

	2. Hoạt động 2: Thiết bị mạng .
a. Mục tiêu hoạt động: Biết được các thiết bị của mạng máy tính  
b. Nội dung: Thành phần mạng
c. Sản phẩm:Các thành phần của mạng máy tính 
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 1: 
Gv y/c HS quan sát các hình sau: 
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HS: Quan sát
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
Câu 1: Hãy nêu các thiết bị của mạng  máy tính? 
Câu 2: Các thiết bị mạng có chức năng như thế nào?  
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
+ Câu 1: Cáp xoắn, cáp quang, Switch, Modem
+ Câu 2: Các thiết bị mạng có chức năng kết nối và truyền thông tin qua mạng.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 2: 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
Câu 1: Các máy tính trong mạng truyền thông tin cho nhau thông qua những thiết bị nào? 
Câu 2: Em đã nhìn thấy những thiết bị hay phần mềm nào là thành phần của mạng máy tính ở trường hoặc ở những nơi khác?   
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
2. Thiết bị mạng: Các thiết bị mạng có chức năng kết nối và truyền thông tin qua mạng.
	2. Thiết bị mạng: 
Các thiết bị mạng có chức năng kết nối và truyền thông tin qua mạng.

	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (10 phút).
a. Mục tiêu hoạt động: Khắc sâu kiến thức đã học  
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập
c. Sản phẩm: Khắc sâu kiến thức đã học  
d.Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: 
A. Em hãy chọn phương án đúng
Máy tính kết nối với nhau để: 
A. Chia sẻ các thiết bị 
B. Tiết kiệm điện
C. Trao đổi dữ liệu
D. Thuận lợi cho việc sửa chữa
2. Hãy cho biết các thiết bị và phần mềm sau đây thuộc về những thành phần nào của mạng máy tính
a. Cáp xoắn 
b. Modem
c. Switch 
d. Điện thoại thông minh
e.  Trình duyệt Google chorne 
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm.
	Bài tập: Trang 26 SGK



	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG :
a. Mục tiêu hoạt động: Khắc sâu kiến thức đã học  
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập
c. Sản phẩm: Khắc sâu kiến thức đã học  
d.Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
Em hãy tìm hiểu về các thiết bị sau:
1. Các loại dây cáp mạng thông dụng (tìm hiểu về tên, kí hiệu, hình dạng, màu sắc, cấu tạo lõi bên trong) 
2. Switch thông dụng (Hình dạng, ngày sản xuất, số cổng gắn cáp) 
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm.
	Bài tập: Trang 26 SGK
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Nguyễn Đăng Định

Ngày soạn: 7 / 10 /2024
Ngày dạy: Lớp 6A dạy ngày     / 10 /2024. Lớp 6B dạy ngày    / 10 /2024
                 Lớp 6C dạy ngày     / 10 /2024. 
Tuần 8
Tiết 8: BÀI 3: MẠNG CÓ DÂY VÀ MẠNG KHÔNG DÂY
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Giúp HS nắm được: 
-Biết được Access Point là thiết bị cơ bản của mạng không dây 
- Biết được cáp mạng và Switch là thiết bị cơ bản của mạng có dây
- Nêu được ví dụ cụ thể về trường hợp mạng không dây tiện dụng hơn mạng có dây.  
2.Về năng lực:
2.1. Năng lực chung
Thực hiện bài họcnày sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi 
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để để trả lời câu hỏi
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đưa ra được thêm các ví dụ về các kiến thức đã học trong bài học.  
2.2. Năng lực Tin học
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực Tin học của học sinh như sau:
Năng lực A (NLa): Sử dụng và quản lý các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông.
Năng lực C (NLc): 
-Biết được Access Point là thiết bị cơ bản của mạng không dây 
- Biết được cáp mạng và Switch là thiết bị cơ bản của mạng có dây
- Nêu được ví dụ cụ thể về trường hợp mạng không dây tiện dụng hơn mạng có dây.  
Năng lực D (NLd): Sử dụng máy tính để kết nối mạng Internet 
3.Về phẩm chất:
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố Phẩm chất của học sinh như sau:
- Nhân ái:Thể hiện sự cảm thông và sẳn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
· SGK, SGV, SBT Tin học 6. Bảng nhóm. 
· Máy tính, máy chiếu. 
2. Đối với học sinh: SGK, SBT Tin học 6. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 
	A.  HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU(6 phút).
a. Mục tiêu hoạt động: Biết được ba thành phần của mạng máy tính 
b. Nội dung : Em hãy nêu ba thành phần của mạng máy tính ?
c. Sản phẩm: Ba thành phần của mạng máy tính 
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Hoạt động nhóm thảo luận tống nhất kết quả trên phiếu học tập: Em hãy nêu ba thành phần của mạng máy tính ?
- Thực hiện nhiệm vụ học tập:
+  Các nhóm thảo luận bài tập và câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên.
- Báo cáo kết quả thảo luận: 
+ HS báo cáo kết quả thảo luận của nhóm mình thông qua phiếu học tập.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận:
+  Sau khi thực hiện xong bài tập Giáo viên nhận xét đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kết quả học sinh đã báo cáo. Từ đó hướng hướng học sinh nghiên cứu, tìm hiểu nội dung cho hoạt động hình thành kiên thức mới.
	

	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (19 phút).
1. Hoạt động 1: Mạng có dây  
a. Mục tiêu hoạt động:  Biết được mạng có dây là các dây dẫn 
b. Nội dung: Mạng có dây  
c. Sản phẩm: Mạng có dây là các dây dẫn
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét 

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Gv y/c HS quan sát 
[image: ]
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: Mạng có dây là gì? 
- Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thảo luận:
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
Mạng có dây là sử dụng các dây cáp để truyền dữ liệu 
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận chốt kiến thức:
+ GV nhận xét, chốt kiến thức
1. Mạng có dây:  
Mạng có dây là sử dụng các dây cáp để truyền dữ liệu
[image: ]
	1. Mạng có dây:  
Mạng có dây là sử dụng các dây cáp để truyền dữ liệu
[image: ]

	2. Hoạt động 2: Mạng không dây  .
a. Mục tiêu hoạt động:  Biết được mạng không dây   
b. Nội dung:  Mạng không dây  
c. Sản phẩm: Mạng không dây  
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 1: 
Gv y/c HS quan sát các hình sau: 
[image: ]
HS: Quan sát
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
Câu 1: Chiếc điều khiển liên lạc với ti vi bằng gì?  
Câu 2: Mạng không dây là gì?   
Câu 3: Mạng không dây hoạt động trong phạm vi nhỏ được gọi là gì? Thiết bị này có tên là gì? 
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
+ Câu 1: Sóng điện từ
+ Câu 2: Là loại mạng máy tính sử dụng sóng điện từ để truyền thông tin. Mạng không dây phù hợp hơn mạng có dây trong một số trường hợp 
+ Câu 3: 
* Mạng không dây hoạt động trong phạm vi nhỏ như tòa nhà, trường học, … được gọi là wifi. 
* Thiết bị này có tên là Access Point
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 2: 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
Gv y/c HS quan sát các hình sau: 
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HS: Quan sát
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
[image: ]
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
2. Mạng không dây : 
- Là loại mạng máy tính sử dụng sóng điện từ để truyền thông tin. Mạng không dây phù hợp hơn mạng có dây trong một số trường hợp
- Trong mạng không dây, Access Point là thiết bị trung gian giúp các máy tính trao đổi thông tin với nhau 
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	2. Mạng không dây : 
- Là loại mạng máy tính sử dụng sóng điện từ để truyền thông tin. Mạng không dây phù hợp hơn mạng có dây trong một số trường hợp
- Trong mạng không dây, Access Point là thiết bị trung gian giúp các máy tính trao đổi thông tin với nhau 
[image: ] 

	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (11 phút).
a. Mục tiêu hoạt động: Khắc sâu kiến thức đã học  
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập
c. Sản phẩm: Khắc sâu kiến thức đã học  
d.Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: 
1. Em hãy nêu một số trường hợp sử dụng mạng có dây có hiệu quả hơn mạng không dây? 
2. Mạng có dây hay mạng không dây là thích hợp để kết nối Internet đến làng bản, khu dân cư ở vùng núi, hải đảo, sa mạc? Vì sao? 
3. 2. Trong các câu sau, câu nào đúng? 
a. Wi-fi là tên gọi mạng không dây hoạt động trong phạm vi nhỏ. 
b. Các máy tính trong mạng có dây nết nối với nhau thông qua Access Point.
c. Access Point truyền thông tin tới các máy tính thông qua sóng điện từ.
d. Mạng không dây luôn ưu việt hơn mạng có dây vì thế đang dần dần thay thế mạng có dây. 
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm.
	Bài tập: Trang 26 SGK



	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (9 phút).
a. Mục tiêu hoạt động: Khắc sâu kiến thức đã học  
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập
c. Sản phẩm: Khắc sâu kiến thức đã học  
d.Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: Em hãy tìm và quan sát thiết bị Access Point đang hoạt động ở trường hoặc ở nơi khác và cho biết thiết bị đó có nối với cáp mạng không. Từ thực tế đó, hãy cho biết câu “Mạng không dây hoàn toàn không sử dụng dây cáp mạng” là đúng hay sai? 
- Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm.
	Bài tập: Trang 26 SGK



Ký duyệt:  /  /2024




Nguyễn Đăng Định

Ngày soạn:  /  /2024
Ngày dạy: Lớp 6A dạy ngày     /  /2024. Lớp 6B dạy ngày    /  /2024
                 Lớp 6C dạy ngày     /  /2024. 
Tuần 9
Tiết 9: BÀI 4 :  THỰC HÀNH VỀ MẠNG MÁY TÍNH
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:Giúp HS nắm được: 
	- Với những thiết bị mạng đã tìm hiểu trong bài:
	+ Nhận biết được môi trường truyền (có dây, không dây) của một vài thiết kế bị mạng sử dụng. 
	+ Được trải nghiệm việc thực hiện thao tác với cáp xoắn 
	- Hiểu rõ hơn về lợi ích của mạng máy tính thông qua việc chia sẻ được một số tài nguyên mạng cụ thể. 
	- Hiểu rõ hơn về mạng không dây thông qua việc sử dụng được một số thiết kế bị mạng không dây với sự hướng dẫn của giáo viên. 
2.Về năng lực:
2.1. Năng lực chung
Thực hiện bài họcnày sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi 
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để để trả lời câu hỏi
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đưa ra được thêm các ví dụ về các kiến thức đã học trong bài học.  
2.2. Năng lực Tin học
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực Tin học của học sinh như sau:
Năng lực A (Nla): Sử dụng và quản lý các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông.
Năng lực C (NLc): 
+ Nhận biết được môi trường truyền (có dây, không dây) của một vài thiết kế bị mạng sử dụng. 
- Hiểu rõ hơn về lợi ích của mạng máy tính thông qua việc chia sẻ được một số tài nguyên mạng cụ thể. 
	- Hiểu rõ hơn về mạng không dây thông qua việc sử dụng được một số thiết kế bị mạng không dây với sự hướng dẫn của giáo viên. 
Năng lực D (NLd): Sử dụng máy tính để kết nối mạng có dây và không dây. 
3.Về phẩm chất:
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố Phẩm chất của học sinh như sau:
- Nhân ái:Thể hiện sự cảm thông và sẳn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
· SGK, SGV, SBT Tin học 6. Bảng nhóm. 
· Máy tính, máy chiếu. 
2. Đối với học sinh: SGK, SBT Tin học 6. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 
	A.  HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU: (6 phút)
a. Mục tiêu: Phân biệt được mạng có dây và không dây
b. Nội dung: Em hãy nêu sự giống nhau và khác nhau giữa mạng có dây và không dây? 
c.  Sản phẩm: Màn hình làm việc Excel có những công cụ đặc trưng cho chương trình bảng tính
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Hoạt động nhóm thảo luận tống nhất kết quả trên phiếu học tập: Em hãy nêu sự giống nhau và khác nhau giữa mạng có dây và không dây? 
- Thực hiện nhiệm vụ học tập:
+  Các nhóm thảo luận bài tập và câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên.
- Báo cáo kết quả thảo luận: 
+ HS báo cáo kết quả thảo luận của nhóm mình thông qua phiếu học tập.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận:
+  Sau khi thực hiện xong bài tập Giáo viên nhận xét đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kết quả học sinh đã báo cáo. Từ đó hướng hướng học sinh nghiên cứu, tìm hiểu nội dung cho hoạt động hình thành kiên thức mới.
	Em hãy nêu sự giống nhau và khác nhau giữa mạng có dây và không dây?


	B.  HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC( 19 phút).
1. Hoạt động 1 : Tìm hiểu về các thiết bị mạng 
a. Mục tiêu:  Biết được các thiết bị mạng máy tính 
b. Nội dung : Tìm hiểu về các thiết bị mạng 
c. Sản phẩm: Các thiết bị mạng
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập 1: 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: Bài tập 1: Tìm hiểu mạng có dây trang . SGK 
- Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thảo luận:
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
Access Point, Switch, modem
[image: ]

GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
- Chuyển giao nhiệm vụ học tập 2: 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: Bài tập 2: Thực hành truyền thông bằng sóng điện từ trang 31 SGK 
- Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thảo luận:
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
Chuột không dây, USB Receiver 
[image: ]

GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận chốt kiến thức:
+ GV nhận xét, chốt kiến thức
2. Tìm hiểu về các thiết bị mạng: 
Bài tập 1 : Tìm hiểu mạng có dây trang . SGK
[image: ]
Bài tập 2: Thực hành truyền thông bằng sóng điện từ trang 31 SGK 
[image: ]

	2. Tìm hiểu về các thiết bị mạng: 
Bài tập 1 : Tìm hiểu mạng có dây trang 30 SGK
[image: ]
Bài tập 2: Thực hành truyền thông bằng sóng điện từ trang 31 SGK 
[image: ]


	2. Hoạt động 2 : Chia sẻ tài nguyên qua mạng  
a. Mục tiêu hoạt động:  
+ Biết cách chia sẻ các tài nguyên qua mạng Internet 
b. Nội dung : Chia sẻ tài nguyên qua mạng  
c. Sản phẩm: Chia sẻ tài nguyên qua mạng  
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: Bài tập 3: Chia sẻ máy in qua mạng  trang 31 SGK 
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
[image: ]
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
2. Chia sẻ tài nguyên qua mạng  : 
Bài tập 3: Chia sẻ máy in qua mạng  trang 31 SGK
 [image: ]
	2. Chia sẻ tài nguyên qua mạng  : 
Bài tập 3: Chia sẻ máy in qua mạng  trang 31 SGK
 
[image: ]
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Nguyễn Đăng Định(DÙNG GIÁO ÁN NÀY)
Ngày soạn: 25  / 10 /2024 

Ngày kiểm tra: Lớp 6A kiểm tra ngày     /11/2024.
                         Lớp 6B kiểm tra ngày    /11/2024
                         Lớp 6C kiểm tra ngày     /11/2024. 

Tuần 10
Tiết 10:  KIỂM TRA GIỮA KỲ I
I. Xác định mục tiêu:
1. Kiến thức:
      - Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức của chủ đề A,B. 
      - Kiểm tra mức độ nhận thức của học sinh sau khi học xong nửa học kì I năm học 2024- 2025 để từ đó có phương pháp uốn nắn kịp thời ở cuối học kì I của năm học. Cụ thể, kiểm tra về:
          + Chủ đề A: Máy tính và cộng đồng
          + Chủ đề B: Mạng máy tính và Internet
2.Năng lực:  Giúp HS hình thành và phát triển
      - Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự giác, tích cực, tự mình hoàn thành nội dung bài kiểm tra để trả lời câu hỏi trắc nghiệm và tự luận 
      - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh vận dụng linh hoạt kiến thức đã học để  làm đề. 
      - Năng lực sử dụng và quản lý các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông; Ứng xử phù hợp trong môi trường số (Nla và NLb)
	      - Năng lực hệ thống lại kiến thức đã học; Giải quyết Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%





 Xây dựng đề kiểm tra: ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I Môn: Tin học 6 vấn đề với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông (NLc)
      - Năng lực sử dụng máy tính để tìm kiếm và thu nhận thông tin, xử lý thông tin, biểu diễn thông tin trong máy tính (NLd)
3. Phẩm chất: Giúp HS hình thành các phẩm chất:
- Rèn luyện tính trung thực khi làm bài kiểm tra
- Trách nhiệm: Xác định và thực hiện đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá:
1.Xác định thời điểm đánh giá: Giữa học kì I năm học 2024-2025 (Khoảng tuần 10)
2. Xác định phương pháp, công cụ đánh giá:
      - Phương pháp: Kiểm tra viết
      - Công cụ: Câu hỏi, đề kiểm tra
III. Kế hoạch cụ thể:
1. Xây dựng ma trận đề kiểm tra:
   Ma trận
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ MÔN TIN HỌC,LỚP 6 GIỮA KỲ I
	TT
	Chương/chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng 

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Chủ đề A

	Nội dung 1: Thông tin và dữ liệu
	5
1,25đ
	
	3
0.75đ
	
	
	1
1đ
	
	
	9 câu
3 điểm

	
	
	Nội dung 2: Lưu trữ và trao đổi thông tin
	
	
	1
0.25đ
	
	
	
	
	
	1 câu
0.25 điểm

	
	
	Nội dung 3. Biểu diễn văn bản, hình ảnh, âm thanh  trong máy tính

	5
1.25đ
	
	3
0.75 đ
	
	
	
	
	1
1đ
	9 câu
3 điểm

	2
	Chủ đề B

	Giới thiệu về mạng máy tính và Internet
	6
1.5đ
	
	5
1.25đ
	
	
	1
1đ
	
	
	12 câu
3.75 điểm

	Tổng
	16 câu
4đ
	
	12 câu
3đ
	
	
	2 câu
2đ
	
	1câu
1đ
	31 câu
10 điểm

	Tỉ lệ %
	40%
	 30 %
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ
MÔN: TIN HỌC LỚP 6 GIỮA KỲ I
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Chủ đề A: Máy tính và cộng đồng
	Nội dung 1. Thông tin thu nhận và xử lí thông tin.
	Nhận biết 
Trong các tình huống cụ thể có sẵn:
– Phân biệt được thông tin với vật mang tin (Câu 2)
– Nhận biết được sự khác nhau giữa thông tin và dữ liệu (Câu 1, Câu 3, Câu 4)
Thông hiểu
– Nêu được ví dụ minh hoạ về mối quan hệ giữa thông tin và xử lí thông tin (Câu 5, Câu 7, câu 8, Câu 28)
Vận dụng
– Giải thích được máy tính và các thiết bị số là công cụ hiệu quả để thu thập, lưu trữ, xử lí và truyền thông tin. Nêu được ví dụ minh hoạ cụ thể 
( Câu 30- TL)
	5TN
	3TN
	1 TL
	

	
	
	Nội dung 2: Lưu trữ và trao đổi thông tin
	Thông hiểu
Hiểu được thông tin vào trong các bước cơ bản của xử lí thông tin (Câu 6)

	
	1 TN
	
	

	
	
	Nội dung 3.  Biểu diễn văn bản, hình ảnh, âm thanh  trong máy tính

	Nhận biết 
– Biết được bit là đơn vị nhỏ nhất trong lưu trữ thông tin (Câu 9, câu 11)
– Nêu được tên và độ lớn (xấp xỉ theo hệ thập phân) của các đơn vị cơ bản đo dung lượng thông tin: Byte, KB, MB, GB, quy đổi được một cách gần đúng giữa các đơn vị đo lường này. Ví dụ: 1KB bằng xấp xỉ 1 ngàn byte, 1 MB xấp xỉ 1 triệu byte, 1 GB xấp xỉ 1 tỉ byte (Câu 10, Câu 12, Câu 13)
Thông hiểu
– Giải thích được có thể biểu diễn thông tin chỉ với hai kí hiệu 0 và 1 (Câu 14, Câu 15, Câu 16)
Vận dụng cao: Xác định được khả năng lưu trữ của các thiết bị nhớ thông dụng như đĩa quang, đĩa từ, đĩa cứng, USB, CD, thẻ nhớ, 
(Câu 31- TL)
	5 TN
	3 TN
	
	1 TL

	2
	Chủ đề B: Mạng máy tính và Internet
	Giới thiệu về mạng máy tính và Internet
	Nhận biết
– Nêu được khái niệm và lợi ích của mạng máy tính. (Câu 18, Câu 19)
– Nêu được các thành phần chủ yếu của một mạng máy tính (máy tính và các thiết bị kết nối) và tên của một vài thiết bị mạng cơ bản như máy tính, cáp nối, Switch, Access Point,...(Câu 17, câu 20, câu 21, câu 22)
– Nêu được các đặc điểm và ích lợi chính của Internet.
Thông hiểu
– Nêu được ví dụ cụ thể về trường hợp mạng không dây tiện dụng hơn mạng có dây.
(Câu 23, Câu 24, câu 25, câu 26, câu 27,)
Vận dụng
Nêu được ví dụ thực té về lợi ích của mạng máy tính trong lĩnh vực giáo dục và y tế.( Câu 29- TL)
	6 TN
	5TN
	1 TL
	

	Tổng
	
	16 TN
	12 TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%


2. Đề bài kiểm tra
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I TIN HỌC 6
Phần 1 (7,0 điểm): Trắc nghiệm
Câu 1:  Chúng ta gọi dữ liệu hoặc lệnh được nhập vào máy tính là gì?
A. dữ liệu được lưu trữ; 			B. thông tin vào;
C. thông tin ra;				D. thông tin máy tính;
Câu 2: Phương án nào sau đây là vật mang tin?
A. Các con số thu thập được qua cuộc điều tra dân số;
B. Kiến thức về phân bố dân cư;
C. Phiếu điều tra dân số;
D. Tệp lưu trữ tài liệu về điều tra dân số;
Câu 3: Mắt thường không thể tiếp nhận những thông tin nào dưới đây?
A. Đàn kiến đang “tấn công” lọ đường quên đậy nắp;
B. Những con vi trùng gây bệnh lị lẫn trong thức ăn bị ôi thiu;
C. Rác bẩn vứt ngoài hành lang lớp học;
D. Bạn Phương quên không đeo khăn quàng đỏ;
[image: [KNTT] Trắc nghiệm tin học 6 bài 1:</b> Thông tin và dữ liệu ]Câu 4: Xem bản tin dự báo thời tiết như Hình 1, bạn Khoa kết luận: "Hôm nay, trời có mưa". Phát biểu nào sau đây đúng?
 A. Bản tin dự báo thời tiết là dữ liệu, kết luận của Khoa là thông tin;
B. Bản tin dự báo thời tiết là thông tin, kết luận của Khoa là dữ liệu;
C. Những con số trong bản tin dự báo thời tiết là thông tin;
D. Bản tin dự báo thời tiết và kết luận của Khoa đều là dữ liệu;
Câu 5: Lan đi từ nhà đến trường, gặp bảng chỉ dẫn giao thông. Điều Lan thấy được gọi là gì?
A. Vật mang tin;			B. thông tin;
C. dữ liệu; 				D. vật mang tin, thông tin và dữ liệu;
Câu 6: Em là sao đỏ của lớp, đâu là thông tin vào để xếp loại các tổ cuối tuần?
A. Số lượng điểm 10;		B. Số các bạn bị ghi tên vì đi muộn;
C. Số bạn mặc áo xanh;		D. Số bạn bị cô giáo nhắc nhở;
Câu 7: Khi đi trên đường, gặp tín hiệu đèn giao thông, em sẽ làm gì?
A. Quan sát xem có phương tiện giao thông đang đến gần không;
B. Nghĩ về bài toán hôm qua trên lớp chưa làm được;
C. Quan sát xem đèn tín hiệu giao thông đang bật màu gì;
D. Kiểm tra lại đồ dùng học tập đã có đủ trong cặp sách chưa;
Câu 8. Khi nhìn thấy đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu đỏ, Lan dừng lại trước vạch kẻ đường? Chọn đáp án đúng:
A. Dữ liệu là đèn giao thông chuyển sang màu đỏ;
B. Dữ liệu là khi đèn đỏ Lan dừng xe trước vạch kẻ đường;
C. Đèn tín hiệu giao thông vừa là dữ liệu, vừa là thông tin;
D. Đèn tín hiệu giao thông là thông tin, Lan nhận biết và dừng lại là dữ liệu;
Câu 9. Đơn vị đo dung lượng thông tin nhỏ nhất là gì?
A. Byte; 		B. Digit; 		C. Kilobyte; 	D. Bit;
Câu 10. Một MB xấp xỉ bao nhiêu byte?
A. Một triệu byte; 			 B, Một nghìn byte;
C. Một tỉ byte; 			 D. Một nghìn tỉ byte;
Câu 11. Thông tin trong máy tính được biểu diễn dưới dạng?
A. Kí hiệu; 	 B. Hình ảnh;    C. Âm thanh và hình ảnh; 	D. Dãy bit;
Câu 12: Một GB xấp xỉ bao nhiêu byte?
A. Một nghìn byte; 		B. Một triệu byte;
C. Một tỉ byte; 			D. Một nghìn tỉ byte;
Câu 13:  Bao nhiêu “bit” tạo thành một “byte”? A. 8;   B. 9;   C. 32;   D. 36;
Câu 14: Dữ liệu trong máy tính được mã hóa thành dãy bit vì:
A. Dãy bit đáng tin cậy hơn;      B. Máy tính chỉ làm việc với hai kí tự 0 và 1
C. Dãy bit được xử lí dễ dàng hơn;  D. Dãy bit chiếm ít dung lượng nhớ hơn
[image: [KNTT] Trắc nghiệm tin học 6 bài 3:</b> Thông tin trong máy tính]Câu 15: Dãy bit “011111110” là của hàng nào trong hình dưới đây (quy ước: màu đen là 1 và màu trắng là 0).
 	A. Hàng 2, hàng 4 từ trên xuống;
B. Hàng  2, hàng 5 từ trên xuống;
C. Hàng 3, hàng 4 từ trên xuống;
D. Hàng 4, hàng 5 từ trên xuống;


Câu 16: Cho dãy bóng như hình  bên dưới, coi mỗi bóng đèn là 1 bit (quy ước: 0 là trạng thái tắt của bóng đèn, 1 là trạng thái sáng của bóng đèn).
[image: [KNTT] Trắc nghiệm tin học 6 bài 3:</b> Thông tin trong máy tính]
Chuyển trạng thái sáng/tắt của tất cả bóng đèn thao thứ tự trong hình thành dãy bit: 
 A. 01111001;   	B. 01101001;      C. 01101010; 	    D. 01101100;
Câu 17: Một mạng máy tính gồm:
A. tối thiểu năm máy tính được liên kết với nhau;  B. một số máy tính bàn;
C. hai hoặc nhiều máy tính được kết nối với nhau;
D. tất cả các máy tính trong một phòng hoặc trong một nhà;
Câu 18: Phát biểu nào sao đây là sai ?
A. Trong một mạng máy tính các tài nguyên như máy in có thể được chia sẻ;
B. Virus có thể lây lan sang các máy tính khác trong một mạng máy tính;
C. Người sử dụng có thể giao tiếp với nhau trên mạng máy tính;
D. Người sử dụng không thể chia sẻ dữ liệu trên máy tính của mình cho người khác trong cùng một mạng máy tính;
Câu 19: Mạng máy tính không cho phép người dùng chia sẻ
A. máy in; 	B. bàn phím và chuột;   C. máy quét;    D. dữ liệu;
Câu 20: Mạng máy tính gồm các thành phần
A. Máy tính và thiết bị kết nối;     B. Thiết bị đầu cuối và thiết bị kết nối;
C. Thiết bị đầu cuối, thiết bị kết nối và phần mềm mạng;
D. Máy tính và phần mềm mạng;
Câu 21:Cáp mạng và Switch giúp kết nối:
A. Các Tivi						B. Các máy tính xách tay
C. Các thiết bị phát sóng Bluetooth		D. Các máy tính để bàn
Câu 22: Một máy tính bảng đang được kết nối với mạng không dây. Máy tính bảng là thành phần nào trong mạng máy tính.
A. Thiết bị đầu cuối; 		B. Thiết bị kết nối;
C. Phần mềm mạng; 		D. Thiết bị vào;
Câu 23: Phát biểu nào sau đây không chính xác?
A. Mạng không dây thuận tiện cho những người di chuyển nhiều;
B. Mạng không dây dễ dàng lắp đặt hơn vì không cần khoan đục và lắp đặt       
      đường dây;
C. Mạng không dây thường được sử dụng cho các thiết bị di động như máy
      tính bảng, điện thoại,...
D. Mạng không dây nhanh và ổn định hơn mạng có dây;
Câu 24: Đâu không phải là nhược điểm của mạng có dây:
A. Cần hệ thống dây cáp kết nối   B. Hệ thống cồng kềnh
C. Số lượng thiết bị kết nối phụ thuộc vào hệ thống dây cáp
D. Tín hiệu mạng bị ảnh hưởng bởi thời tiết, vị trí thiết bị đầu cuối.
Câu 25: Phòng máy tính ở một trường học được lắp mạng có dây như hình bên dưới:[image: [KNTT] Trắc nghiệm tin học 6 bài 4:</b> Mạng máy tính] Theo em, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Kết nối tương đối đơn giản, tiết kiệm chi phí
B. Nếu có sự cố trên dây cáp thì toàn bộ mạng sẽ ngừng hoạt động
C. Số máy tính trong mạng không ảnh hưởng đến tốc độ truyền dữ liệu
D. Một máy tính trong mạng bị hỏng thì các máy tính còn lại trong hệ thống mạng vẫn sẽ hoạt động bình thường.
Câu 26: Trong trường hợp nào dưới đây, mạng không dây tiện dụng hơn mạng có dây:
A.Trao đổi thông tin khi di chuyển;  B.Trao đổi thông tin cần tính bảo mật cao; 
C.Trao đổi thông tin tốc độ cao;  D.Trao đổi thông tin cần tính ổn định;
Câu 27: Phát biểu nào sau đây nêu sai đặc điểm của mạng có dây và mạng không dây:
A. Mạng có dây kết nối các máy tính bằng cáp;
B. Mạng không dây kết nối các máy tính bằng sóng điện từ (sóng vô tuyến)
C. Mạng không dây không chỉ kết nối các máy tính mà còn cho phép kết nối các điện thoại di động ;  
D. Mạng có dây có thể đặt cáp đến bất cứ địa điểm và không gian nào;
Câu 28:Những thông tin nào sau đây là thông tin cá nhân của một học sinh?
A. Họ tên, ngày sinh, địa chỉ nhà, số điện thoại di động.
B. Tên trường, tên lớp, tên cô giáo chủ nhiệm 
C. Họ tên của bố mẹ, anh chị em, người thân trong gia đình 
D. Sở thích chơi thể thao, sở thích âm nhạc, ảnh chụp.
 Phần 2 (3,0 điểm): TỰ LUẬN
Câu 29 (1 điểm): Em hãy liệt kê những lợi ích của máy tính trong lĩnh vực giáo dục và y tế để thấy rõ hiệu quả của việc xử lý thông tin bằng máy tính?
Câu 30 (1 điểm): Các bạn An, Minh, Khoa thực hiện khảo sát về việc sử dụng quỹ thời gian hằng ngày sau giờ học. Phiếu được phát ra cho 216 học sinh trong trường. Sau khi thu phiếu và tổng hợp lại các bạn có kết quả như sau:
	
	Số học sinh
	Tỉ lệ

	Xem phim
	67
	31%

	Chơi thể thao
	44
	20%

	Chơi điện tử
	32
	15%

	Đọc sách
	58
	27%

	Việc khác
	15
	7%


a. Việc các bạn phát phiếu và thu phiếu về thuộc hoạt động nào trong xử li thông tin?
[bookmark: bookmark78] b. Việc tổng hợp thông tin dưới dạng bảng như trên thuộc những hoạt động nào trong quá trình xử lí thông tin?
Câu 31 (1 điểm): Minh có một số dữ liệu có tổng dung lượng 621000 KB. Minh có thể ghi được tất cả dữ liệu này vào một đĩa CD-Rom có dung lượng 700 MB không? Tại sao?

III. Hướng dẫn chấm
	PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) 
Đúng mỗi câu 0,25 điểm, sai ghi 0 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	C
	B
	A
	B
	A
	C
	A
	D
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	C
	A
	B
	C
	B
	C
	D
	B
	C

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	
	

	Đáp án
	C
	A
	D
	C
	C
	C
	B
	A
	
	




	
PHẦN II : TỰ LUẬN (3,0 điểm)

	Câu
	Nội dung đáp án
	Biểu điểm

	Câu 29: 1,0 điểm
	Những lợi ích của máy tính trong các lĩnh vực là:
a) Y tế: máy tính giúp việc lưu trữ hồ sơ của cán bộ, nhân viên, bệnh nhân, danh mục thuốc… dễ dàng và tiện lợi hơn.
b) Giáo dục: máy tính giúp việc học có thể dễ dàng kết nối hơn khi ở những vị trí địa lí khác nhau và dễ dàng kết nối đến với nguồn tri thức khổng lồ.
	

0,5 điểm



0,5 điểm

	Câu 30: 
1,0 điểm 
	a) Việc các bạn phát phiếu và thu phiếu về thuộc hoạt động thu nhận thông tin.
b) Việc tổng hợp thông tin dưới dạng bảng thuộc các hoạt động xử lí và lưu trữ thông tin.
	0,5 điểm

0,5 điểm


	Câu 31:
1,0 điểm

	- Có lưu trữ được
- Vì 621 000 KB = 607 MB < 700 MB nên Minh có thể lưu trữ tất cả dữ liệu của mình vào đĩa CD đó.
	0,5 điểm

0,5 điểm
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CHỦ ĐỀ C: TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN 
WORLD WIDE WEB, THƯ ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG CỤ TÌM KIẾM THÔNG TIN 

Tuần 11
Tiết 11: BÀI 1: THÔNG TIN TRÊN WEB
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
	- Trình bày sơ lược các khái niệm cơ bản về website, địa chỉ website 
- Xem và nêu được những thông tin chính trên trang web cho trước
2.Về năng lực:
2.1. Năng lực chung
Thực hiện bài họcnày sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi 
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để để trả lời câu hỏi
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đưa ra được thêm các ví dụ về các kiến thức đã học trong bài học.  
2.2. Năng lực Tin học
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực Tin học của học sinh như sau:
Năng lực A (NLa): Sử dụng và quản lý các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông.
Năng lực C (NLc): 
- Trình bày sơ lược các khái niệm cơ bản về website, địa chỉ website 
- Xem và nêu được những thông tin chính trên trang web cho trước
Năng lực D (NLd): Tìm kiếm được thông tin trên Internet
3.Về phẩm chất:
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố Phẩm chất của học sinh như sau:
- Nhân ái:Thể hiện sự cảm thông và sẳn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
· SGK, SGV, SBT Tin học 6. Bảng nhóm. 
· Máy tính, máy chiếu. 
2. Đối với học sinh: SGK, SBT Tin học 6. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 
	A.  HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU(5 phút).
a. Mục tiêu hoạt động : Biết được sự tiện ích của Internet  
b. Nội dung : Tiện ích của Internet trong xã hội hiện nay
c. Sản phẩm: Tiện ích của Internet  
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Hoạt động nhóm thảo luận tống nhất kết quả trên phiếu học tập: 
[image: ]
- Thực hiện nhiệm vụ học tập:
+  Các nhóm thảo luận bài tập và câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên.
- Báo cáo kết quả thảo luận: 
+ HS báo cáo kết quả thảo luận của nhóm mình thông qua phiếu học tập.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận:
+  Sau khi thực hiện xong bài tập Giáo viên nhận xét đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kết quả học sinh đã báo cáo. Từ đó hướng hướng học sinh nghiên cứu, tìm hiểu nội dung cho hoạt động hình thành kiên thức mới.
	Tiện ích của Internet trong xã hội hiện nay 

	B.  HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (20 phút).
1. Hoạt động 1: Khám phá website 
a. Mục tiêu hoạt động: 
- Biết được khái niệm Internet, website và địa chỉ website 
- Biết truy cập được trang web thông qua Internet để tìm kiếm thông tin.
b. Nội dung: Khám phá website
c. Sản phẩm: 
+ Khái niệm Internet, website và địa chỉ website
+ Truy cập được trang web thông qua Internet để tìm kiếm thông tin.
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét 

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập 1 : 
Gv: Y/c HS quan sát Hình 1 trang 32 SGK
[image: ]
HS: Quan sát 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
Câu 1: Truy cập vào trang web ở Hình trên, quan sát và di chuyển thanh trượt phải, em tìm được thông tin ở những dạng nào sau đây: chữ, hình ảnh, âm thanh?
Câu 2: Nháy vào mục HỌC TRÒ 360, em thấy gì mới?
Câu 3: Internet là gì?  
- Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thảo luận:
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
+ Câu 1: trả lời theo ý hiểu 
+ Câu 2: trả lời theo ý hiểu 
+ Câu 3: Internet là mạng máy tính toàn cầu kết nối hàng triệu máy tính, chứa hàng triệu vô vàn thông tin
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
- Chuyển giao nhiệm vụ học tập 2 : 
Gv: Y/c HS quan sát Hình 2 trang 33 SGK
[image: ]
HS: Quan sát 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
Câu 1: Có nhận xét gì về hai hình ảnh trên: hình 2a và 2b? 
Câu 2:  Website, địa chỉ Website? Cho ví dụ minh họa? 
- Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thảo luận:
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
Câu 1: HS trả lời theo ý hiểu 
Câu 2: 
- Website là một tập hợp gồm một hoặc nhiều trang web liên quan được tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung
- Địa chỉ website là dòng chữ bắt đầu bằng http:// hoặc https:// được dùng để truy cập tới trang web, nó cũng giống như địa chỉ nhà, rõ ràng và dễ nhớ
- Ví dụ: http:// vietnamnet.vn hoặc https:// www.violet.vn, …. 
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận chốt kiến thức:
+ GV nhận xét, chốt kiến thức
1. Khám phá website: 
- Internet là mạng liên kết các mạng máy tính trên khắp thế giới.
- Website là một tập hợp gồm một hoặc nhiều trang web liên quan được tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung
- Địa chỉ website là dòng chữ bắt đầu bằng http:// hoặc https:// được dùng để truy cập tới trang web, nó cũng giống như địa chỉ nhà, rõ ràng và dễ nhớ
- Ví dụ: http:// vietnamnet.vn hoặc https:// www.violet.vn, ….
	 1. Khám phá website: 
- Internet là mạng liên kết các mạng máy tính trên khắp thế giới.
- Website là một tập hợp gồm một hoặc nhiều trang web liên quan được tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung
- Địa chỉ website là dòng chữ bắt đầu bằng http:// hoặc https:// được dùng để truy cập tới trang web, nó cũng giống như địa chỉ nhà, rõ ràng và dễ nhớ
- Ví dụ: http:// vietnamnet.vn hoặc https:// www.violet.vn, …. 


	2. Hoạt động 2: Siêu văn bản và siêu liên kết .
a. Mục tiêu hoạt động:Biết được khái niệm về siêu văn bản và siêu liên kết   
b. Nội dung:  Siêu văn bản và siêu liên kết
c. Sản phẩm: Khái niệm về siêu văn bản và siêu liên kết   
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: Siêu văn bản là gì? Siêu liên kết là gì?
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
+ Siêu văn bản là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video,… và các siêu liên kết tới các siêu văn bản khác.
+  Siêu văn bản thường được tạo ra bằng ngôn ngữ HTML
+ Siêu liên kết là liên kết đến các trang web khác
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
2. Siêu văn bản và siêu liên kết: 
+ Siêu văn bản là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video,… và các siêu liên kết tới các siêu văn bản khác.
+  Siêu văn bản thường được tạo ra bằng ngôn ngữ HTML
+ Siêu liên kết là liên kết đến các trang web khác bằng thao tác nháy chuột ([image: ])
	2. Siêu văn bản và siêu liên kết: 
+ Siêu văn bản là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video,… và các siêu liên kết tới các siêu văn bản khác.
+  Siêu văn bản thường được tạo ra bằng ngôn ngữ HTML
+ Siêu liên kết là liên kết đến các trang web khác bằng thao tác nháy chuột ([image: ]) 

	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP(11 phút). 
a. Mục tiêu hoạt động: Khắc sâu kiến thức đã học  
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập
c. Sản phẩm: Khắc sâu kiến thức đã học  
d.Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: 
1. Trong các trang web sau đây, trang web nào có cùng địa chỉ trang chủ? 
a. https//vnexpress.net/goc-nhin
b. http//hoahoctro.vn/danh-muc/doi-song/hoc-duong
c. http//hoahoctro.vn/danh-muc/giai-tri
d. https//vnfam.vn
2. Trong các câu sau, câu nào đúng?
a. Thông tin trên trang web chỉ có dạng văn bản. 
b. Sử dụng siêu liên kết chỉ xem được một đoạn văn bản trong cùng một trang web.
c. Khi biết địa chỉ website sẽ truy cập được website để xem thông tin. 
d. Với một siêu văn bản, người đọc có thể không đọc tuần tuần, có thể từ tài liệu này di chuyển đến các tài liệu khác nhờ các siêu liên kết.
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm.
	Bài tập: Trang 34 SGK 


	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG(9 phút) :
a. Mục tiêu hoạt động: Khắc sâu kiến thức đã học  
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập
c. Sản phẩm: Khắc sâu kiến thức đã học  
d.Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: Thầy cô giáo sẽ gợi ý cho em một số website nghe nhạc. EM hãy truy cập vào một website và chỉ ra một vài siêu liên kết, siêu văn bản. Sau đó, mở một bài hát mà em yêu thích?
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm.
	Bài tập: Trang 34 SGK 
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Nguyễn Đăng Định

Ngày soạn: 4 / 11 /2024
Ngày dạy: Lớp 6A dạy ngày     /   /2024. Lớp 6B dạy ngày    /   /2024
                 Lớp 6C dạy ngày     /   /2024. 
Tuần 12
Tiết 12: BÀI 2: TRUY CẬP THÔNG TIN TRÊN INTERNET
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Giúp HS nắm được: 
-Trình bày sơ lược được khái niệm world wide web, trình duyệt. 
- Khai thác được thông tin trên một số trang web thông dụng: tra từ điển, xem tin thời tiết, thời sự, ….
2.Về năng lực:
2.1. Năng lực chung
Thực hiện bài họcnày sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi 
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để để trả lời câu hỏi
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đưa ra được thêm các ví dụ về các kiến thức đã học trong bài học.  
2.2. Năng lực Tin học
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực Tin học của học sinh như sau:
Năng lực A (NLa): Sử dụng và quản lý các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông.
Năng lực C (NLc): 
-Trình bày sơ lược được khái niệm world wide web, trình duyệt. 
- Khai thác được thông tin trên một số trang web thông dụng: tra từ điển, xem tin thời tiết, thời sự, ….
Năng lực D (NLd): 
+ Truy cập vào trang web, trình duyệt web.
+ Tra cứu thông tin: tra từ điển, xem tin thời tiết, thời sự, ….
3.Về phẩm chất: Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố Phẩm chất của học sinh như sau:
- Nhân ái:Thể hiện sự cảm thông và sẳn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
· SGK, SGV, SBT Tin học 6. Bảng nhóm. 
· Máy tính, máy chiếu. 
2. Đối với học sinh: SGK, SBT Tin học 6. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 
	A.  HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU(5 phút).
a. Mục tiêu hoạt động : Biết trang truy cập vào trang web: world wide web 
b. Nội dung : Truy cập vào trang web: world wide web
c. Sản phẩm: Truy cập vào trang web: world wide web 
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Hoạt động nhóm thảo luận tống nhất kết quả trên phiếu học tập: 
[image: ]
- Thực hiện nhiệm vụ học tập:
+  Các nhóm thảo luận bài tập và câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên.
- Báo cáo kết quả thảo luận: 
+ HS báo cáo kết quả thảo luận của nhóm mình thông qua phiếu học tập.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận:
+  Sau khi thực hiện xong bài tập Giáo viên nhận xét đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kết quả học sinh đã báo cáo. Từ đó hướng hướng học sinh nghiên cứu, tìm hiểu nội dung cho hoạt động hình thành kiên thức mới.
	Truy cập vào trang web: world wide web


	B.  HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (20 phút).
1. Hoạt động 1: WORLD WIDE WEB
a. Mục tiêu hoạt động: Biết các khái niệm: world wide web 
b. Nội dung: WORLD WIDE WEB
c. Sản phẩm: Khái niệm: world wide web 
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét 

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập  : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: World wide web là gì? 
- Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thảo luận:
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
- World wide web là mạng thông tin toàn cầu, liên kết các website trên Internet.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận chốt kiến thức:
+ GV nhận xét, chốt kiến thức
1. WORLD WIDE WEB: World wide web là mạng thông tin toàn cầu, liên kết các website trên Internet.
	1. WORLD WIDE WEB: 
- World wide web là mạng thông tin toàn cầu, liên kết các website trên Internet.

	2. Hoạt động 2: Trình duyệt web .
a. Mục tiêu hoạt động: 
- Biết khái niệm về trình duyệt
- Biết được một số trình duyệt web
- Biết các bước để truy cập vào trang web  
b. Nội dung: Trình duyệt web
c. Sản phẩm: : 
- Khái niệm về trình duyệt và một số trình duyệt web
- Các bước để truy cập vào trang web  
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 1: 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: Những thiết bị hay phần mềm nào sau đây để truy cập thông tin trên website? 
a. Máy tính hoặc điện thoại di động kết nối Internet
b. Phần mềm tìm kiếm thông tin 
c. Phần mềm trình duyệt web
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 2: 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: Trình duyệt Web là gì? Em hãy nêu một số trình duyệt em biết? 
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
- Trình duyệt Web là phần mềm ứng dụng giúp người dùng giao tiếp với hệ thống WWW: truy cập các trang web và khai thác tài nguyên trên Internet
- Một số trình duyệt Web: Cốc cốc, Chorne, Firefox,…
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 3: 
Gv: Y/c HS quan sát Hình 2 trang 33 SGK
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HS: Quan sát
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: Để truy cập vào một trang web nào đó em thực hiện như thế nào? Cho ví dụ minh họa?
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
- Để truy cập một trang web, em thực hiện như sau: 
+ B1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng trình duyệt 
+ B2: Nhập địa chỉ của trang Web vào ô địa chỉ
Ví dụ: www.thanhnien.com.vn
+ B3. Nhấn Enter
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 4: 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
Câu 1: Em hãy kể tên một số trình duyệt em biết? 
Câu 2: Để truy cập vào một trang web em cần làm gì? 
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
2. Trình duyệt web 
- Trình duyệt Web là phần mềm ứng dụng giúp người dùng giao tiếp với hệ thống WWW: truy cập các trang web và khai thác tài nguyên trên Internet
- Một số trình duyệt Web: Cốc cốc, Chorne, Firefox,…
- Người dùng có thể theo các liên kết có thể khai thác thông tin từ các trang web. 
- Để truy cập một trang web, em thực hiện như sau: 
+ B1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng trình duyệt 
+ B2: Nhập địa chỉ của trang Web vào ô địa chỉ
Ví dụ: www.thanhnien.com.vn
+ B3. Nhấn Enter
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	2. Trình duyệt web 
- Trình duyệt Web là phần mềm ứng dụng giúp người dùng giao tiếp với hệ thống WWW: truy cập các trang web và khai thác tài nguyên trên Internet
- Một số trình duyệt Web: Cốc cốc, Chorne, Firefox,…
- Người dùng có thể theo các liên kết có thể khai thác thông tin từ các trang web. 
- Để truy cập một trang web, em thực hiện như sau: 
+ B1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng trình duyệt 
+ B2: Nhập địa chỉ của trang Web vào ô địa chỉ
Ví dụ: www.thanhnien.com.vn
+ B3. Nhấn Enter
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	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (12 phút).
a. Mục tiêu hoạt động: Khắc sâu kiến thức đã học  
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập
c. Sản phẩm: Khắc sâu kiến thức đã học  
d.Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: 
Câu 1: Em sẽ sử dụng những website nào sau đây để tra cứu một số từ mới bằng Tiếng Anh 
a. https:// dantri.com.vn
b. https://dictionary.cambridge.org.
c. https://languages.oup.com
Câu 2: Trong các câu sau, câu nào đúng?
a. www là mạng lưới của các website trên Internet
b. Cần phải khởi động tất cả các trình duyệt mới truy cập được thông tin trên www.
c. Chỉ cần khởi động trình duyệt web là lập tức truy cập được các trang web tin tức
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm.
	Bài tập: Trang 37 SGK 



	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (8 phút) :
a. Mục tiêu hoạt động: Khắc sâu kiến thức đã học  
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập
c. Sản phẩm: Khắc sâu kiến thức đã học  
d.Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: Em hãy mở trình duyệt web trên máy tính để xem dự báo thời tiết ngày mai ở địa chỉ https://nchmf.gov.vn . Theo em nội dung trên trang web có thay đổi theo thời gian không? 
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm.
	Bài tập: Trang 37 SGK 
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Nguyễn Đăng Định

Ngày soạn: 10 / 11 /2024
Ngày dạy: Lớp 6A dạy ngày     /   /2024. Lớp 6B dạy ngày    /   /2024
                 Lớp 6C dạy ngày     /   /2024. 
Tuần 13
Tiết 13: BÀI 3: GIỚI THIỆU MÁY TÌM KIẾM
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Giúp HS nắm được: 
- Nêu được công dụng của máy tìm kiếm  
- Xác định được từ khóa với mục đích tìm kiếm cho trước
2.Về năng lực:
2.1. Năng lực chung
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi 
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để để trả lời câu hỏi
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đưa ra được thêm các ví dụ về các kiến thức đã học trong bài học.  
2.2. Năng lực Tin học
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực Tin học của học sinh như sau:
Năng lực A (NLa): Sử dụng và quản lý các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông.
Năng lực C (NLc): 
- Nêu được công dụng của máy tìm kiếm  
- Xác định được từ khóa với mục đích tìm kiếm cho trước
Năng lực D (NLd): Xác định được từ khóa để tìm kiếm thông tin trên mạng Internet. 
3.Về phẩm chất:
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố Phẩm chất của học sinh như sau:
- Nhân ái:Thể hiện sự cảm thông và sẳn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
· SGK, SGV, SBT Tin học 6. Bảng nhóm. 
· Máy tính, máy chiếu. 
2. Đối với học sinh: SGK, SBT Tin học 6. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 
	A.  HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU(6 phút).
a. Mục tiêu hoạt động : 
- Biết tìm kiếm và khai thác thông tin trên Internet 
b. Nội dung : 
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c. Sản phẩm: Tìm kiếm và khai thác thông tin trên Internet
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Hoạt động nhóm thảo luận tống nhất kết quả trên phiếu học tập: 
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- Thực hiện nhiệm vụ học tập:
+  Các nhóm thảo luận bài tập và câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên.
- Báo cáo kết quả thảo luận: 
+ HS báo cáo kết quả thảo luận của nhóm mình thông qua phiếu học tập.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận:
+  Sau khi thực hiện xong bài tập Giáo viên nhận xét đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kết quả học sinh đã báo cáo. Từ đó hướng hướng học sinh nghiên cứu, tìm hiểu nội dung cho hoạt động hình thành kiên thức mới.
	Nội dung: Tìm kiếm và khai thác thông tin trên Internet


	B.  HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (19 phút).
1. Hoạt động 1: Tìm kiếm thông tin trên Internet 
a. Mục tiêu hoạt động: Biết đặc điểm tìm kiếm thông tin trên Internet 
b. Nội dung: Tìm kiếm thông tin trên Internet
c. Sản phẩm: Đặc điểm tìm kiếm thông tin trên Internet
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét 

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập  : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: Em hãy nêu đặc điểm tìm kiếm thông tin trên Internet?
- Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thảo luận:
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận chốt kiến thức:
  GV nhận xét, chốt kiến thức
1. Tìm kiếm thông tin trên Internet: SGK 
	1. Tìm kiếm thông tin trên Internet: SGK


	2. Hoạt động 2: Máy tìm kiếm  
a. Mục tiêu hoạt động: Biết khái niệm máy tìm kiếm và cách tìm kiếm thông tin trên Internet 
b. Nội dung: Máy tìm kiếm  
c. Sản phẩm: Tìm kiếm thông tin trên Internet 
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét 

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 1: 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
Câu 1: Em đã bao giờ tìm kiếm thông tin trên Internet chưa? Em đã tìm gì? Kết quả như mong muốn không? 
Câu 2: Em biết gì về máy tìm kiếm? Cho ví dụ minh họa? 
Câu 3: Sử dụng máy tìm kiếm để tìm kiếm thông tin em thấy có những thuận lợi và khó khăn gì? 
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
+ Câu 1: 
* Rồi. Tìm các thông tin về học tập, giải trí. Kết quả có mong muốn và không mong muốn 
+ Câu 2: 
* Máy tìm kiếm là công cụ hỗ trợ tìm kiếm thông tin trên Internet theo yêu cầu người dùng
* Ví dụ: 
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+ Câu 3:
* Thuận lợi: Dựa trên các từ khóa gõ vào liên quan đến vấn đề cần tìm kiếm thông tin do chúng ta cung cấp.  
* Khó khăn: Rất nhiều thông tin tìm kiếm nên khó lựa chọn thông tin tìm kiếm đúng và chính xác. 
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 2: 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
1. Em hãy thay các số trong mỗi câu bằng một cụm từ thích hợp: Từ khóa, liên kết, máy tìm kiếm, tìm kiếm thông tin
a. Máy tìm kiếm là công cụ hỗ trợ …….(1)…… trên Internet theo yêu cầu của người sử dụng. 
b. Kết quả tìm kiếm là danh sách các …….(2)……
c. Cần chọn …….(3)…… phù hợp. 
2. Sử dụng máy tìm kiếm sẽ nhận được kết quả gì?
a. Danh sách liên kết trỏ đến các trang web có chứa từ khóa.
b. Nội dung thông tin cần tìm trên một trang web
c. Danh sách địa chỉ các trang web có chứa thông tin cần tìm.
d. Danh sách liên kết dạng văn bản.
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
2. Máy tìm kiếm  :
- Máy tìm kiếm là một website đặc biệt, giúp người sử dụng tìm kiếm thông tin trên Internet một cách nhanh chóng, hiệu quả thông qua các từ khóa. 
- Kết quả tìm kiếm là danh sách các liên kết: Các liên kết có thể là văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc video.
	2. Máy tìm kiếm  :
- Máy tìm kiếm là một website đặc biệt, giúp người sử dụng tìm kiếm thông tin trên Internet một cách nhanh chóng, hiệu quả thông qua các từ khóa. 
- Kết quả tìm kiếm là danh sách các liên kết: Các liên kết có thể là văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc video. 


	3. Hoạt động 3: Tìm thông tin bằng máy tìm kiếm  
a. Mục tiêu hoạt động: Biết cách tìm kiếm thông tin trên Internet bằng máy tìm kiếm  
b. Nội dung: Tìm thông tin bằng máy tìm kiếm  
c. Sản phẩm: Tìm kiếm thông tin trên Internet bằng máy tìm kiếm  
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét 

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: Em hãy nêu sơ đồ thể hiện các bước tìm thông tin bằng máy tìm kiếm ?  Cho ví dụ minh họa? 
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
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GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
3. Tìm thông tin bằng máy tìm kiếm : 
- Để tìm kiếm thông tin bằng máy tìm kiếm cần xác định các từ khóa phù hợp 
- Từ khóa tìm kiếm rất quan trọng. Lựa chọn từ khóa phù hợp sẽ giúp tìm kiếm thông tin nhanh và chính xác
	3. Tìm thông tin bằng máy tìm kiếm : 
- Để tìm kiếm thông tin bằng máy tìm kiếm cần xác định các từ khóa phù hợp 
- Từ khóa tìm kiếm rất quan trọng. Lựa chọn từ khóa phù hợp sẽ giúp tìm kiếm thông tin nhanh và chính xác 

	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (12 phút).
a. Mục tiêu hoạt động: Khắc sâu kiến thức đã học  
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập
c. Sản phẩm: Khắc sâu kiến thức đã học  
d.Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: 
Bài 1: Website nào sau đây có chức năng tìm kiếm thông tin?
a. https://vietnamnet.vn
b. https://msn.com
c. https://bing.com
d. https://ngoisao.net
Bài 2: Em có thể làm được những việc gì sau đây?
a. Nêu lợi ích của máy tìm kiếm trong thông tin
b. Giới thiệu một vài máy tìm kiếm phổ biến
c. Xác định từ khóa phù hợp với yêu cầu tìm kiếm. 
d. Thực hiện tìm kiếm thông tin bằng máy tìm kiếm
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm.
	Bài tập: Trang 40 SGK 



	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG(8 phút) :
a. Mục tiêu hoạt động: Khắc sâu kiến thức đã học  
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập
c. Sản phẩm: Khắc sâu kiến thức đã học  
d.Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ về nhà 

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
Sử dụng máy tìm kiếm giúp em thực hiện hiệu quả những công việc nào sau đây (so với việc không sử dụng máy tìm kiếm)? Hãy giải thích về lựa chọn của mình.
1. Tìm kiếm thông tin về giá máy bay rẻ.
2. Tìm thông tin tuyển sinh vào lớp 6 của trường THCS Phước An. 
3. Ôn tập môn Tin học lớp 6.
4. Tìm tuyến xe buýt để đi từ nhà đến trường.
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm.
	Bài tập: Trang 40 SGK 
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Nguyễn Đăng Định

Ngày soạn: 18 / 11 /2024
Ngày dạy: Lớp 6A dạy ngày     /  /2024. Lớp 6B dạy ngày    /  /2024
                 Lớp 6C dạy ngày     /  /2024. 
Tuần 14  
Tiết 14: BÀI 4 :  THỰC HÀNH TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN INTERNET
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  Giúp HS nắm được: Sử dụng máy tìm kiếm để tìm kiếm thông tin trên Internet dựa trên các từ khóa
2.Về năng lực:
2.1. Năng lực chung
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
Năng lực tự chủ và tự học: HS có khả năng tự tìm hiểu nội dung theo gợi ý của giáo viên.
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS có khả năng giải quyết các tình huống mà GV đưa ra. 
Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS có khả năng hoạt động nhóm và chia sẻ kiến thức trong quá trình làm việc nhóm.
2.2. Năng lực Tin học
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực Tin học của học sinh như sau:
Năng lực A (NLa): 
– Sử dụng và quản lý các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông.
Năng lực C (NLc): 
	- Sử dụng máy tìm kiếm để tìm kiếm thông tin trên Internet dựa trên các từ khóa
Năng lực D (NLd):
- Nld: Sử dụng phần mềm cốc cốc tìm kiếm thông tin trên Internet.  
- Nle: Hợp tác trong môi trường số 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
· SGK, SGV, SBT Tin học 6. Bảng nhóm. 
· Máy tính, máy chiếu. 
2. Đối với học sinh: SGK, SBT Tin học 6. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 
	A.  HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU: (6 phút)
a. Mục tiêu: 
+ Biết khái niệm về máy tìm kiếm
+ Biết sử dụng máy tìm kiếm có những thuận lợi và khó khăn
b. Nội dung: 
Câu 1: Em biết gì về máy tìm kiếm? Cho ví dụ minh họa? 
Câu 2: Sử dụng máy tìm kiếm để tìm kiếm thông tin em thấy có những thuận lợi và khó khăn gì? 
c.  Sản phẩm: 
+ Khái niệm về máy tìm kiếm
+ Sử dụng máy tìm kiếm có những thuận lợi và khó khăn
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Hoạt động nhóm thảo luận tống nhất kết quả trên phiếu học tập: 
Câu 1: Em biết gì về máy tìm kiếm? Cho ví dụ minh họa? 
Câu 2: Sử dụng máy tìm kiếm để tìm kiếm thông tin em thấy có những thuận lợi và khó khăn gì? 
- Thực hiện nhiệm vụ học tập:
+  Các nhóm thảo luận bài tập và câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên.
- Báo cáo kết quả thảo luận: 
+ HS báo cáo kết quả thảo luận của nhóm mình thông qua phiếu học tập.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận:
+  Sau khi thực hiện xong bài tập Giáo viên nhận xét đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kết quả học sinh đã báo cáo. Từ đó hướng hướng học sinh nghiên cứu, tìm hiểu nội dung cho hoạt động hình thành kiên thức mới.
	Câu 1: Em biết gì về máy tìm kiếm? Cho ví dụ minh họa? 
Câu 2: Sử dụng máy tìm kiếm để tìm kiếm thông tin em thấy có những thuận lợi và khó khăn gì? 


	B.  HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (19 phút) :
1. Hoạt động 1 : Tìm kiếm thông tin hỗ trợ học tập 
a. Mục tiêu:  Biết cách tìm kiếm thông tin hỗ trợ học tập môn Địa lý 
b. Nội dung : Tìm kiếm thông tin hỗ trợ học tập
c. Sản phẩm: Tìm kiếm thông tin hỗ trợ học tập môn Địa lý
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: Bài tập 1 : tìm kiếm thông tin hỗ trợ học tập môn Địa lý trang 41, 42 SGK
- Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thảo luận:
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
+ B1: Tìm kiếm thông tin 
*  B1: Mở trình duyệt web và gõ địa chỉ https://google.com.vn  
+ B2: Tại ô tìm kiếm gõ từ khóa “Biến đổi khí hậu ở Việt Nam”
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+ B3. Nhấn Enter
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+ B2: Tóm tắt về Biến đổi khí hậu Việt Nam
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận chốt kiến thức:
+ GV nhận xét, chốt kiến thức
1. Tìm kiếm thông tin hỗ trợ học tập: 
Bài tập 1 : tìm kiếm thông tin hỗ trợ học tập môn Địa lý trang 41, 42 SGK
+ B1: Tìm kiếm thông tin 
*  B1: Mở trình duyệt web và gõ địa chỉ https://google.com.vn  
+ B2: Tại ô tìm kiếm gõ từ khóa “Biến đổi khí hậu ở Việt Nam”
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+ B3. Nhấn Enter
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+B2:Tóm tắt về Biến đổi khí hậu Việt Nam
	1. Tìm kiếm thông tin hỗ trợ học tập: 
Bài tập 1 : tìm kiếm thông tin hỗ trợ học tập môn Địa lý trang 41, 42 SGK
+ B1: Tìm kiếm thông tin 
*  B1: Mở trình duyệt web và gõ địa chỉ https://google.com.vn  
+ B2: Tại ô tìm kiếm gõ từ khóa “Biến đổi khí hậu ở Việt Nam”
[image: ]
+ B3. Nhấn Enter
[image: ]
+ B2: Tóm tắt về Biến đổi khí hậu Việt Nam



	2. Hoạt động 2 : Tìm thông tin hỗ trợ giải trí   
a. Mục tiêu hoạt động: Biết cách tìm thông tin hỗ trợ giải trí   
b. Nội dung :Tìm thông tin hỗ trợ giải trí   
c. Sản phẩm: Thông tin hỗ trợ giải trí   
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: Bài tập 2: Tìm thông tin hỗ trợ giải trí   theo sở thích trang 42 SGK
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
Kết quả Tìm thông tin hỗ trợ giải trí   theo sở thích trang 42 SGK
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
2. Tìm thông tin hỗ trợ giải trí   : 
Bài tập 2: Tìm thông tin hỗ trợ giải trí theo sở thích trang 42 SGK
	2. Tìm thông tin hỗ trợ giải trí   : 
Bài tập 2: Tìm thông tin hỗ trợ giải trí   theo sở thích trang 42 SGK
 




	C.  HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP(10 phút).: 
a. Mục tiêu: Thực hành trên máy tính
b. Nội dung : Thực hiện bài tập 1, 2 trang 41, 42 SGK 
c.  Sản phẩm: Kết quả thực hiện bài tập 1, 2 trang 41, 42 SGK 
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: 
+ Khởi động trình duyệt cốc cốc 
+Thực hiện bài tập 1; 2 trang 41; 42 SGK
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Hoạt động: Đánh giá kết quả hoạt động, củng cố kiến kiến thức và dặn dò nội dung tiết học tiếp theo.
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động luyện tập thực hành các bài tập của các nhóm.
-Nêu những lỗi mà các em thường hay mắc phải
- Đưa ra hướng khắc phục
- Giải đáp những thắc mắc của học sinh
- Tuyên dương và ghi điểm những học sinh thực hành tốt, phê bình những em lười thực hành, mất trật tự trong giờ thực hành.
HS: Chú ý quan sát, lắng nghe kết quả đánh giá của GV.
GV: Thực hiện củng cố kiến thức và dặn dò HS chuẩn bị nội dung cho tiết học tiếp theo.
HS: Lắng nghe và thực hiện.
GV: Thông báo hết thời gian thực hành và yêu cầu HS tắt máy, kiểm tra các thiết bị máy tính, tiến hành vệ sinh phòng Tin học, chú ý an đảm bảo an toàn về điện.
HS: Thực hiện nghiêm túc các nội dung mà GV đặt ra.
	+ Mở trình duyệt cốc cốc
+ Thực hiện bài tập 1, 2 trang 41, 42 SGK 


	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (10 phút). 
a.  Mục tiêu hoạt động: Thực hành trên máy tính
b. Nội dung : Thực hiện bài tập 1, 2 trang 41, 42 SGK 
* Sản phẩm: Kết quả thực hiện bài tập 1, 2 trang 41, 42 SGK 
* Tổ chức thực hiện: Thực hành ở nhà (có thể)

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	Thực hiện nội dung trên tại nhà (có thể)
	Nội dung: Học sinh về nhà thực hiện : 
+ Mở trình duyệt cốc cốc
+ Thực hiện bài tập 1, 2 trang 41, 42 SGK 


Ký duyệt: 29 / 11 /2024




Nguyễn Đăng Định

Ngày soạn: 25 / 11 /2024
Ngày dạy: Lớp 6A dạy ngày     /    /2024. Lớp 6B dạy ngày     /    /2024
                 Lớp 6C dạy ngày     /    /2024. 
Tuần15
Tiết 15: BÀI 5: GIỚI THIỆU THƯ ĐIỆN TỬ
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
	- Biết thư điện tử là gì; biết ưu điểm và nhược điểm cơ bản của dịch vụ thư điện tử so với các phương thức liên lạc khác
	- Biết các chức năng chính của dịch vụ thư điện tử cung cấp 
	- Biết cách đăng nhập trong địa chỉ email khi đăng ký tài khoản thư điện tử 
2.Về năng lực:
2.1. Năng lực chung
Thực hiện bài họcnày sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi 
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để để trả lời câu hỏi
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đưa ra được thêm các ví dụ về các kiến thức đã học trong bài học.  
2.2.Năng lực Tin học
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực Tin học của học sinh như sau:
Năng lực A (Nla): Sử dụng và quản lý các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông.
Năng lực C (NLc): 
- Biết thư điện tử là gì; biết ưu điểm và nhược điểm cơ bản của dịch vụ thư điện tử so với các phương thức liên lạc khác
	- Biết các chức năng chính của dịch vụ thư điện tử cung cấp 
	- Biết cách đăng nhập trong địa chỉ email khi đăng ký tài khoản thư điện tử 
Năng lực D (NLd): Tạo được tài khoản thư điện tử 
3.Về phẩm chất:
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố Phẩm chất của học sinh như sau:
- Nhân ái:Thể hiện sự cảm thông và sẳn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
· SGK, SGV, SBT Tin học 6. Bảng nhóm. 
· Máy tính, máy chiếu. 
2. Đối với học sinh: SGK, SBT Tin học 6. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 
	A.  HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU(5 phút).
a. Mục tiêu hoạt động : Biết các phương tiện gửi thư từ xưa đến nay
b. Nội dung : Các phương tiện gửi thư từ xưa đến nay
c. Sản phẩm: Các phương tiện gửi thư từ xưa đến nay
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Hoạt động nhóm thảo luận tống nhất kết quả trên phiếu học tập: 
[image: ]
- Thực hiện nhiệm vụ học tập:
+  Các nhóm thảo luận bài tập và câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên.
- Báo cáo kết quả thảo luận: 
+ HS báo cáo kết quả thảo luận của nhóm mình thông qua phiếu học tập.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận:
+  Sau khi thực hiện xong bài tập Giáo viên nhận xét đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kết quả học sinh đã báo cáo. Từ đó hướng hướng học sinh nghiên cứu, tìm hiểu nội dung cho hoạt động hình thành kiên thức mới.
	Nội dung: 
Các phương tiện gửi thư từ xưa đến nay 

	B.  HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (21 phút).
1. Hoạt động 1: Thư điện tử 
a. Mục tiêu hoạt động: 
- Biết thư điện tử là gì? 
- Biết tài khoản thư điện tử, hộp thư điện tử, các thành phần của địa chỉ thư điện tử.  
b. Nội dung: Thư điện tử 
c. Sản phẩm: 
- Khái niệm thư điện tử  
- Tài khoản thư điện tử, hộp thư điện tử, các thành phần của địa chỉ thư điện tử. 
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét 

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập 1  : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: Để soạn và gửi một bức thư qua đường bưu điện đến tay người nhận thì cần những gì và thực hiện như thế nào?
- Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thảo luận:
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
- Chuyển giao nhiệm vụ học tập 2  : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
+ Câu 1: Thư điện tử là gì? Dịch vụ thư điện tử là gì? 
+ Câu 2: Để có tài khoản thư điện tử người sử dụng phải làm gì? 
+ Câu 3: Thư điện tử có dạng như thế nào? Giải thích?
- Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thảo luận:
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
Câu 1: 
+ Thư điện tử là thư được gửi và nhận bằng phương tiện điện tử 
+ Dịch vụ thư điện tử là dịch vụ cung cấp các chức năng soạn thảo, gửi, nhận, chuyển tiếp, lưu trữ và quản lý thư điện tử cho người sử dụng. 
Câu 2: 
+ Người sử dụng đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử để mở tài khoản thư điện như : Google, Yahoo, … 
Câu 3: 
+ Địa chỉ thư điện tử có dạng:
<Tên đăng nhập>@<Địa chỉ máy chủ thư điện tử>
Trong đó: 
* Tên đăng nhập: Người sử dụng tự chọn khi đăng ký 
* Địa chỉ máy chủ thư điện tử: Do nhà cung cấp dịch vụ quy định. 
* Mật khẩu: người sử dụng tự chọn khi đăng kí. 
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
- Chuyển giao nhiệm vụ học tập 3  : 
GV y/c HS quan sát hình ảnh sau:
[image: ]
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: Các mục chính trong cấu trúc thư điện tử gồm những gì? 
- Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thảo luận:
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
+ Chủ đề email 
+ Địa chỉ email người gửi, địa chỉ email người nhận. 
+ Nội dung email 
+ Tệp đính kèm 
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
- Chuyển giao nhiệm vụ học tập 4  : 
GV y/c HS quan sát hình ảnh sau:
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: 
Câu 1: 
1. Dịch cụ thư điện tử là gì? 
2. Dịch vụ thư điện tử nào sau đây không đúng? Tại sao? 
A. khoa123@gmail.com
B. minhtuan.gmail.com
c. nmha@hnmu.edu.vn
d. thuyk39@yahoo.com
Câu 2: Một bạn học lớp em đã cùng gia đình chuyển đến thành phố khác sinh sống và học tập. Các bạn trong lớp muốn liên lạc với bạn ấy và đã nêu ra những cách muốn liên lạc sau:
- Nhờ bố mẹ gọi điện thoại cho bạn.
- Viết thư và gửi qua bưu điện.
- Soạn thư điện tử và gửi qua Internet. 
Em hãy thảo luận với các bạn để đưa ra ưu, nhược điểm của mỗi cách liên lạc trên.
- Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thảo luận:
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận chốt kiến thức:
+ GV nhận xét, chốt kiến thức
9. Thư điện tử:
+ Thư điện tử là thư được gửi và nhận bằng phương tiện điện tử 
+ Khi đăng ký thư điện tử người sử dụng sẽ có một hộp thư điện tử cùng địa chỉ thư và mật khẩu. 
+ Địa chỉ thư điện tử có dạng:
<Tên đăng nhập>@<Địa chỉ máy chủ thư điện tử>
Trong đó: 
* Tên đăng nhập: Người sử dụng tự chọn khi đăng ký 
* Địa chỉ máy chủ thư điện tử: Do nhà cung cấp dịch vụ quy định. 
* Mật khẩu: người sử dụng tự chọn khi đăng kí.
	1. Thư điện tử:
+ Thư điện tử là thư được gửi và nhận bằng phương tiện điện tử 
+ Khi đăng ký thư điện tử người sử dụng sẽ có một hộp thư điện tử cùng địa chỉ thư và mật khẩu. 
+ Địa chỉ thư điện tử có dạng:
<Tên đăng nhập>@<Địa chỉ máy chủ thư điện tử>
Trong đó: 
* Tên đăng nhập: Người sử dụng tự chọn khi đăng ký 
* Địa chỉ máy chủ thư điện tử: Do nhà cung cấp dịch vụ quy định. 
* Mật khẩu: người sử dụng tự chọn khi đăng kí. 


	2. Hoạt động 2: Lợi ích thư điện tử 
a. Mục tiêu hoạt động: Biết ưu điểm và nhược điểm cơ bản của dịch vụ thư điện tử so với các phương thức liên lạc khác
b. Nội dung: Lợi ích thư điện tử
c. Sản phẩm:  Ưu điểm và nhược điểm cơ bản của dịch vụ thư điện tử so với các phương thức liên lạc khác
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét 

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 1: 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: Theo em dịch vụ thư điện tử có những ưu và nhược điểm gì so với các phương thức liên lạc khác?  
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
+ Ưu điểm: Việc gửi và nhận thư đều qua các bước gửi thư, vận chuyển thư và nhận thư.
+ Nhược điểm:
	
	Gửi thư bằng phương tiện khác
	Gửi  thư điện tử

	Phương tiện 
	Truyền tay hoặc thông qua các phương tiện chuyên chở khác nhau.
	Kết nối
Internet

	Dịch vụ 
	Người đưa thư 
	Email 

	Người gửi 
	Viết tay 
	Đánh máy 

	Thời gian
	Mất nhiều thời gian.
	Gần như tức thời.

	Chi phí 
	Tốn kém.
	Chi phí thấp.


GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 2: 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: Em hãy nêu ưu điểm và hạn chế của dịch vụ thư truyền thống. Các điểm đó đã thay đổi như thế nào khi ta sử dụng dịch vụ thư điện tử?
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
2. Lợi ích thư điện tử: 
a. Ưu điểm: 
Đơn giản, nhanh chóng, bảo vệ môi trường, tiết kiệm thời gian, chi phí thấp. 
b. Nhược điểm: 
	
	Gửi thư bằng phương tiện khác
	Gửi  thư điện tử

	Phương tiện 
	Truyền tay hoặc thông qua các phương tiện chuyên chở khác nhau.
	Kết nối Internet

	Dịch vụ 
	Người đưa thư 
	Email 

	Người gửi 
	Viết tay 
	Đánh máy 

	Thời gian
	Mất nhiều thời gian.
	Gần như tức thời.

	Chi phí 
	Tốn kém.
	Chi phí thấp.



	2. Lợi ích thư điện tử: 
a. Ưu điểm: 
Đơn giản, nhanh chóng, bảo vệ môi trường, tiết kiệm thời gian, chi phí thấp. 
b. Nhược điểm: 
	
	Gửi thư bằng phương tiện khác
	Gửi  thư điện tử

	Phương tiện 
	Truyền tay hoặc thông qua các phương tiện chuyên chở khác nhau.
	Kết nối Internet

	Dịch vụ 
	Người đưa thư 
	Email 

	Người gửi 
	Viết tay 
	Đánh máy 

	Thời gian
	Mất nhiều thời gian.
	Gần như tức thời.

	Chi phí 
	Tốn kém.
	Chi phí thấp.




	3. Hoạt động 3: Mặt trái và lưu ý khi sử dụng thư điện tử  
a. Mục tiêu hoạt động: Biết được mặt trái và lưu ý khi sử dụng thư điện tử  
b. Nội dung: Mặt trái và lưu ý khi sử dụng thư điện tử  
c. Sản phẩm: Mặt trái và lưu ý khi sử dụng thư điện tử  
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: Em hãy nêu mặt trái khi gửi thư điện tử?  
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
9. Mặt trái và lưu ý khi sử dụng thư điện tử : 
Cần cảnh giác khi sử dụng email vì ta có thể gặp các vấn đề như: Máy tính bị lây nhiễm virus, thư giả mạo, lừa đảo, thư rác.
	9. Mặt trái và lưu ý khi sử dụng thư điện tử : 
Cần cảnh giác khi sử dụng email vì ta có thể gặp các vấn đề như: Máy tính bị lây nhiễm virus, thư giả mạo, lừa đảo, thư rác. 


	4. Hoạt động 4: Sử dụng thư điện tử  
a. Mục tiêu hoạt động: Biết được cách sử dụng thư điện tử  
b. Nội dung: Sử dụng thư điện tử  
c. Sản phẩm: Tạo tài khoản thư điện tử, năng nhập, nhận và gửi thư
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 1: 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: Để tạo được tài khoản thư điện tử, em phải làm gì? 
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
+ Có thông tin về họ tên, tên người dùng, mật khẩu, số điện thoại để đăng ký. Sau khi tạo xong, xuất hiện thông báo Chào mừng bạn!
Ví dụ: gioithieuthudientu@gmail.com
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 2: 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: Để đăng nhập,  nhận và gửi thư em thực hiện như thế nào?
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
- Đăng nhập: 
+ B1: Truy cập website www.google.com.vn và nháy Gmail. Trang web với thông tin sẽ xuất hiện: 
[image: ]
+ B2: Gõ tên đăng nhập vào ô Email or phone rồi nhấn Enter.
+ B3. Gõ mật khẩu vào ô Enter Your Password.
[image: ]

- Nhận thư : 
Nháy chuột vào tên người gửi hoặc tiêu đề thư để mở
[image: ]
. Soạn thư mới và gửi: 
Thực hiện các bước như sau: 
+B1: Nháy chuột vào chữ soạn thư 
+ B2: Nhập địa chỉ gmail, yahoo, … trong ô người nhận
+B3: Nhập tiêu đề thư trong ô Chủ đề
+ B4: Nhập nội dung thư 
+ B5: Gửi kèm tệp (nếu có) 
+ B6 : nháy chuột vào Gửi. 

[image: ]
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
4. Sử dụng thư điện tử : 
a. Tạo tài khoản thư điện tử: 
- Có thông tin về họ tên, tên người dùng, mật khẩu, số điện thoại để đăng ký. Sau khi tạo xong, xuất hiện thông báo Chào mừng bạn!
b. Đăng nhập, nhận và gửi thư: 
- Đăng nhập: 
+ B1: Truy cập website www.google.com.vn và nháy Gmail. Trang web với thông tin sẽ xuất hiện: 
[image: ]
+ B2: Gõ tên đăng nhập vào ô Email or phone rồi nhấn Enter.
+ B3. Gõ mật khẩu vào ô Enter Your Password.
[image: ]
- Nhận thư : 
Nháy chuột vào tên người gửi hoặc tiêu đề thư để mở
[image: ]
. Soạn thư mới và gửi: 
Thực hiện các bước như sau: 
+B1: Nháy chuột vào chữ soạn thư 
+ B2: Nhập địa chỉ gmail, yahoo, … trong ô người nhận
+B3: Nhập tiêu đề thư trong ô Chủ đề
+ B4: Nhập nội dung thư 
+ B5: Gửi kèm tệp (nếu có) 
+ B6 : nháy chuột vào Gửi. 

[image: ]

	4. Sử dụng thư điện tử : 
a. Tạo tài khoản thư điện tử: 
- Có thông tin về họ tên, tên người dùng, mật khẩu, số điện thoại để đăng ký. Sau khi tạo xong, xuất hiện thông báo Chào mừng bạn!
b. Đăng nhập, nhận và gửi thư: 
- Đăng nhập: 
+ B1: Truy cập website www.google.com.vn và nháy Gmail. Trang web với thông tin sẽ xuất hiện: 
[image: ]
+ B2: Gõ tên đăng nhập vào ô Email or phone rồi nhấn Enter.
+ B3. Gõ mật khẩu vào ô Enter Your Password.
[image: ]

- Nhận thư : 
Nháy chuột vào tên người gửi hoặc tiêu đề thư để mở
[image: ]
. Soạn thư mới và gửi: 
Thực hiện các bước như sau: 
+B1: Nháy chuột vào chữ soạn thư 
+ B2: Nhập địa chỉ gmail, yahoo, … trong ô người nhận
+B3: Nhập tiêu đề thư trong ô Chủ đề
+ B4: Nhập nội dung thư 
+ B5: Gửi kèm tệp (nếu có) 
+ B6 : nháy chuột vào Gửi. 

[image: ]



	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (10 phút).
a. Mục tiêu hoạt động: Khắc sâu kiến thức đã học  
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập
c. Sản phẩm: Khắc sâu kiến thức đã học  
d.Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: 
Bài tập 1:
Hãy sắp xếp lại thứ tự các bước sau để được quy trình soạn thư trong Gmail: 
a. Soạn nội dung thư
b. Đăng nhập hộp thư
c. Đăng xuất hộp thư
Bài tập 2: Em có thể làm được những việc nào trong các việc sau:
1. Nêu lợi ích cơ bản của dịch vụ thư điện tử so với các phương thức liên lạc khác. 
2. Giải thích vì sao cần cảnh giác khi sử dụng thư điện tử. 
3. Nêu một vài địa chỉ dịch vụ thư điện tử phổ biến.
4. Kể các việc có thể làm được khi sử dụng thư điện tử.
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm.
	Bài tập: Trang 46 SGK 



	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (9 phút). :
a. Mục tiêu hoạt động: Khắc sâu kiến thức đã học  
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập
c. Sản phẩm: Khắc sâu kiến thức đã học  
d.Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 1: 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành các câu hỏi sau: Nếu em có một tài khoản thư điện tử, em dự tính sẽ trao đổi thông tin gì, với ai? Hãy giải thích vì sao em không dùng cách gửi thư qua bưu điện trong những trường hợp đó?
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 2: 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành trò chơi ô chữ sau: 
[image: ]
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
1. Tài khoản
2. Mật khẩu 
3. Người nhận 
4. Địa chỉ gửi
5. Địa chỉ 
6.Tệp
7. Đăng xuất
8. Hộp thư
9. Gửi
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm.
	Bài tập: Trang 46 SGK 
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Nguyễn Đăng Định

Ngày soạn: 1 / 12 /2024
Ngày dạy: Lớp 6A dạy ngày     / 12 /2024. Lớp 6B dạy ngày    / 12 /2024
                 Lớp 6C dạy ngày     / 12 /2024. 
Tuần 16
Tiết 16: BÀI 6 :  THỰC HÀNH SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Thực hiện được các thao tác sử dụng email cơ bản: Tạo tài khoản thư điện tử và thực hiện được việc đăng nhập, soạn, gửi, nhận, trả lời, chuyển tiếp, đăng xuất hộp thư điện tử.
2.Về năng lực:
2.1. Năng lực chung: Thực hiện bài họcnày sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi 
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để để trả lời câu hỏi
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đưa ra được thêm các ví dụ về các kiến thức đã học trong bài học.  
2.2. Năng lực Tin học: Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực Tin học của học sinh như sau:
Năng lực A (Nla): Sử dụng và quản lý các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông.
Năng lực C (NLc): Thực hiện được các thao tác sử dụng email cơ bản: Tạo tài khoản thư điện tử và thực hiện được việc đăng nhập, soạn, gửi, nhận, trả lời, chuyển tiếp, đăng xuất hộp thư điện tử.
Năng lực D (NLd): Tạo tài khoản thư điện tử và thực hiện được việc đăng nhập, soạn, gửi, nhận, trả lời, chuyển tiếp, đăng xuất hộp thư điện tử.
3.Về phẩm chất: Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố Phẩm chất của học sinh như sau:
- Nhân ái:Thể hiện sự cảm thông và sẳn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
· SGK, SGV, SBT Tin học 6. Bảng nhóm. 
· Máy tính, máy chiếu. 
2. Đối với học sinh: SGK, SBT Tin học 6. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 
	A.  HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU: (5 phút)
a. Mục tiêu: Biết ưu điểm và hạn chế khi gửi thư điện tử
b. Nội dung: Em hãy nêu ưu điểm và hạn chế khi gửi thư điện tử? 
c.  Sản phẩm: ưu điểm và hạn chế khi gửi thư điện tử 
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Hoạt động nhóm thảo luận tống nhất kết quả trên phiếu học tập: Em hãy nêu ưu điểm và hạn chế khi gửi thư điện tử? 
- Thực hiện nhiệm vụ học tập:
+  Các nhóm thảo luận bài tập và câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên.
- Báo cáo kết quả thảo luận: 
+ HS báo cáo kết quả thảo luận của nhóm mình thông qua phiếu học tập.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận:
+  Sau khi thực hiện xong bài tập Giáo viên nhận xét đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kết quả học sinh đã báo cáo. Từ đó hướng hướng học sinh nghiên cứu, tìm hiểu nội dung cho hoạt động hình thành kiên thức mới.
	


	B.  HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC(20 phút). :
1. Hoạt động 1 : Tạo tài khoản thư điện tử 
a. Mục tiêu:  Biết cách tạo tài khoản thư điện tử 
b. Nội dung : Tạo tài khoản thư điện tử
c. Sản phẩm: Tạo tài khoản thư điện tử
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: Để tạo tài khoản thư điện tử em thực hiện như thế nào?  
- Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thảo luận:
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
+ B1: Truy cập trang web www.google.com.vn.
+ B2: Nháy chuột vào mục chọn Gmail ở hàng trên cùng. Trang web dưới đây sẽ xuất hiện:
[image: ]
+ B3: Nháy nút Tạo tài khoản (Create an account) để đăng kí hộp thư mới.
+ B4: Nhập các thông tin cần thiết vào mẫu đăng kí, trong đó quan trọng nhất là tên đăng nhập và mật khẩu.
[image: ]
+ B5: Xác minh số điện thoại.
[image: ]
+ B6: Xuất hiện thông báo Chào mừng bạn!
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận chốt kiến thức:
+ GV nhận xét, chốt kiến thức
2. Tạo tài khoản thư điện tử: 
Bài 1:Tạo tài khoản thư điện tử trong Gmail
Tạo tài khoản thư điện tử, thực hiện như sau: 
 + B1: Truy cập trang web www.google.com.vn.
+ B2: Nháy chuột vào mục chọn Gmail ở hàng trên cùng. Trang web dưới đây sẽ xuất hiện:
[image: ]
+ B3: Nháy nút Tạo tài khoản (Create an account) để đăng kí hộp thư mới.
+ B4: Nhập các thông tin cần thiết vào mẫu đăng kí, trong đó quan trọng nhất là tên đăng nhập và mật khẩu.
[image: ]
+ B5: Xác minh số điện thoại.
[image: ]
 + B6: Xuất hiện thông báo Chào mừng bạn!
	2. Tạo tài khoản thư điện tử: 
Bài 1: Tạo tài khoản thư điện tử trong Gmail
Tạo tài khoản thư điện tử, thực hiện như sau: 
 + B1: Truy cập trang web www.google.com.vn.
+ B2: Nháy chuột vào mục chọn Gmail ở hàng trên cùng. Trang web dưới đây sẽ xuất hiện:
[image: ]
+ B3: Nháy nút Tạo tài khoản (Create an account) để đăng kí hộp thư mới.
+ B4: Nhập các thông tin cần thiết vào mẫu đăng kí, trong đó quan trọng nhất là tên đăng nhập và mật khẩu.
[image: ]
+ B5: Xác minh số điện thoại.
[image: ]
 + B6: Xuất hiện thông báo Chào mừng bạn!


	2. Hoạt động 2 : Đăng nhập, soạn và gửi thư điện tử 
a. Mục tiêu:  Biết cách đăng nhập, soạn và gửi thư điện tử
b. Nội dung : Đăng nhập, soạn và gửi thư điện tử
c. Sản phẩm: Đăng nhập, soạn và gửi thư điện tử
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: Để đăng nhập, soạn và gửi thư điện tử em thực hiện như thế nào? 
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
+ Đăng nhập: 
+ B1: Truy cập website www.google.com.vn và nháy Gmail. Trang web với thông tin sẽ xuất hiện: 
[image: ]
+ B2: Gõ tên đăng nhập vào ô Email or phone rồi nhấn Enter.
+ B3. Gõ mật khẩu vào ô Enter Your Password.
[image: ]
* Soạn thư mới và gửi: 
Thực hiện các bước như sau: 
+B1: Nháy chuột vào chữ soạn thư 
+ B2: Nhập địa chỉ gmail, yahoo, … trong ô người nhận
+B3: Nhập tiêu đề thư trong ô Chủ đề
+ B4: Nhập nội dung thư 
+ B5: Gửi kèm tệp (nếu có) 
+ B6: Bỏ thư nháp (nếu soạn sai) 
+ B6 : nháy chuột vào Gửi. 
[image: ]
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
2. Đăng nhập, soạn và gửi thư điện tử: 
Bài 2: Soạn và gửi thư điện tử trong Gmail
2. Đăng nhập: 
+ B1: Truy cập website www.google.com.vn và nháy Gmail. Trang web với thông tin sẽ xuất hiện: 
[image: ]
+ B2: Gõ tên đăng nhập vào ô Email or phone rồi nhấn Enter.
+ B3. Gõ mật khẩu vào ô Enter Your Password.
[image: ]
b. Soạn thư mới và gửi: 
Thực hiện các bước như sau: 
+B1: Nháy chuột vào chữ soạn thư 
+ B2: Nhập địa chỉ gmail, yahoo, … trong ô người nhận
+B3: Nhập tiêu đề thư trong ô Chủ đề
+ B4: Nhập nội dung thư 
+ B5: Gửi kèm tệp (nếu có) 
+ B6: Bỏ thư nháp (nếu soạn sai) 
+ B6 : nháy chuột vào Gửi. 
[image: ]
	2. Đăng nhập, soạn và gửi thư điện tử: 
Bài 2: Soạn và gửi thư điện tử trong Gmail
2. Đăng nhập: 
+ B1: Truy cập website www.google.com.vn và nháy Gmail. Trang web với thông tin sẽ xuất hiện: 
[image: ]
+ B2: Gõ tên đăng nhập vào ô Email or phone rồi nhấn Enter.
+ B3. Gõ mật khẩu vào ô Enter Your Password.
[image: ]
b. Soạn thư mới và gửi: 
Thực hiện các bước như sau: 
+B1: Nháy chuột vào chữ soạn thư 
+ B2: Nhập địa chỉ gmail, yahoo, … trong ô người nhận
+B3: Nhập tiêu đề thư trong ô Chủ đề
+ B4: Nhập nội dung thư 
+ B5: Gửi kèm tệp (nếu có) 
+ B6: Bỏ thư nháp (nếu soạn sai) 
+ B6 : nháy chuột vào Gửi. 
[image: ]

	3. Hoạt động 3 : Đọc, trả lời và chuyển tiếp thư điện tử 
a. Mục tiêu:  Biết cách đọc, trả lời và chuyển tiếp thư điện tử
b. Nội dung : Đọc, trả lời và chuyển tiếp thư điện tử
c. Sản phẩm: Đọc, trả lời và chuyển tiếp thư điện tử
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: Để đọc, trả lời và chuyển tiếp thư điện tử em thực hiện như thế nào? 
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
+ Đọc và trả lời email: 
* B1: Chọn hộp thư đến và mở thư cần đọc 
* B2: Chọn mục trả lời, soạn nội dung cửa sổ trả lời thư và chọn gửi. 
+ Chuyển tiếp mail: 
* B1: Mở thư cần đọc
* B2: Chọn mục chuyển tiếp, nhập các địa chỉ email của những người nhận, soạn thêm nội dung thư (nếu cần) và chọn Gửi 
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
3.Đọc, trả lời và chuyển tiếp thư điện tử:
Bài 3: Nhận và trả lời thư điện tử trong Gmail 
a. Đọc và trả lời email: Trang 48 SGK 
b.  Chuyển tiếp email: Trang 48 SGK
	3. Đọc, trả lời và chuyển tiếp thư điện tử:
Bài 3: Nhận và trả lời thư điện tử trong Gmail 
a. Đọc và trả lời email: Trang 48 SGK 
b.  Chuyển tiếp email: Trang 48 SGK 


	4. Hoạt động 4 : Đăng xuất thư điện tử 
a. Mục tiêu:  Biết cách đăng xuất thư điện tử
b. Nội dung : Đăng xuất thư điện tử
c. Sản phẩm: Đăng xuất thư điện tử
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: Để đăng xuất thư điện tử em thực hiện như thế nào?
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
Nháy chuột vào Biểu tượng đại diện (chữ hay hình ảnh) như hình để đăng xuất 
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GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
2. Đăng xuất thư điện tử:
Bài 4: Đăng xuất hộp thư điện tử trong Gmail 
Nháy chuột vào Biểu tượng đại diện (chữ hay hình ảnh) như hình để đăng xuất 
[image: ]
	2. Đăng xuất thư điện tử:
Bài 4: Đăng xuất hộp thư điện tử trong Gmail 
Nháy chuột vào Biểu tượng đại diện (chữ hay hình ảnh) như hình để đăng xuất 
[image: ]



	C.  HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP: (10 phút).
a. Mục tiêu: Thực hành trên máy tính
b. Nội dung : Thực hiện bài tập 1, 2, 3, 4 trang 47, 48 SGK 
c.  Sản phẩm: Kết quả thực hiện bài tập 1, 2, 3, 4 trang 47, 48 SGK 
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	GV giao nhiệm vụ : 
- GV: yêu cầu học sinh khởi động máy tính và thực hiện các nhiệm vụ thực hành sau:
+ Mở trình duyệt cốc cốc  gõ trang web http://google.com.vn
+ Thực hiện bài tập 1, 2, 3, 4 trang 47, 48 SGK
- HS thực hiện nhiệm vụ : 
Các nhóm thảo luận, giúp đỡ nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
– Phương thức hoạt động: Nhóm đôi
– Sản phẩm học tập:
+ Mở trình duyệt cốc cốc  gõ trang web http://google.com.vn 
+ Thực hiện bài tập 1, 2, 3, 4 trang 47, 48 SGK
Hoạt động: Đánh giá kết quả hoạt động, củng cố kiến kiến thức và dặn dò nội dung tiết học tiếp theo.
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động luyện tập thực hành các bài tập của các nhóm.
-Nêu những lỗi mà các em thường hay mắc phải
- Đưa ra hướng khắc phục
- Giải đáp những thắc mắc của học sinh
- Tuyên dương và ghi điểm những học sinh thực hành tốt, phê bình những em lười thực hành, mất trật tự trong giờ thực hành.
HS: Chú ý quan sát, lắng nghe kết quả đánh giá của GV.
GV: Thực hiện củng cố kiến thức và dặn dò HS chuẩn bị nội dung cho tiết học tiếp theo.
HS: Lắng nghe và thực hiện.
GV: Thông báo hết thời gian thực hành và yêu cầu HS tắt máy, kiểm tra các thiết bị máy tính, tiến hành vệ sinh phòng Tin học, chú ý an đảm bảo an toàn về điện.
HS: Thực hiện nghiêm túc các nội dung mà GV đặt ra.
	+ Mở trình duyệt cốc cốc  gõ trang web http://google.com.vn 
+ Thực hiện bài tập 1, 2, 3, 4 trang 47, 48 SGK


	D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (10 phút).: 
a.  Mục tiêu hoạt động: Thực hành trên máy tính
b. Nội dung : Thực hiện bài tập 1, 2, 3, 4 trang 47, 48 SGK
c. Sản phẩm: Thực hiện bài tập 1, 2, 3, 4 trang 47, 48 SGK
d. Tổ chức thực hiện: Thực hành ở nhà (có thể)

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	Thực hiện nội dung trên tại nhà (có thể)
	Nội dung: Học sinh về nhà thực hiện : 
+ Mở trình duyệt cốc cốc  gõ trang web http://google.com.vn 
+ Thực hiện bài tập 1, 2, 3, 4 trang 47, 48 SGK



Ký duyệt: 13 / 12  /2024





Nguyễn Đăng Định


Ngày soạn: 1 / 1 /2025
Ngày dạy: Lớp 6A dạy ngày     / 1 /2025. Lớp 6B dạy ngày    / 1 /2025
                 Lớp 6C dạy ngày     / 1 /2025. 

CHỦ ĐỀ D: ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ 
ĐỂ PHÒNG MỘT SỐ TÁC HẠI KHI THAM GIA INTERNET
Tuần 17
Tiết 17: BÀI 1: MẶT TRÁI CỦA INTERNET (Dạy ở Phòng Thư viện)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Giới thiệu sơ lược về một số tác hại và nguy cơ bị hại khi tham gia Internet
- Nêu được một số biện pháp phòng ngừa cơ bản
2.Về năng lực:
2.1. Năng lực chung
Thực hiện bài họcnày sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để trả lời câu hỏi 
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để để trả lời câu hỏi
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh đưa ra được thêm các ví dụ về các kiến thức đã học trong bài học.  
2.2.Năng lực Tin học
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực Tin học của học sinh như sau:
Năng lực A (Nla): Sử dụng và quản lý các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông.
Năng lực C (NLc): 
- Giới thiệu sơ lược về một số tác hại và nguy cơ bị hại khi tham gia Internet
- Nêu được một số biện pháp phòng ngừa cơ bản. 
Năng lực D (NLd): Biết cách phòng ngừa khi tham gia Internet
3.Về phẩm chất: Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố Phẩm chất của học sinh như sau:
- Nhân ái:Thể hiện sự cảm thông và sẳn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên
· SGK, SGV, SBT Tin học 6. 
· Máy tính, máy chiếu. 
2. Đối với học sinh: SGK, SBT Tin học 6. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 
	A.  HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU(5 phút). .
a. Mục tiêu hoạt động: Biết được cách bảo vệ thông tin trong máy tính 
b. Nội dung : Bảo vệ thông tin trong máy tính
c. Sản phẩm: Bảo vệ thông tin trong máy tính 
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Hoạt động nhóm thảo luận tống nhất kết quả trên phiếu học tập: 
[image: ]
- Thực hiện nhiệm vụ học tập:  Các nhóm thảo luận bài tập và câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên.
- Báo cáo kết quả thảo luận:  HS báo cáo kết quả thảo luận của nhóm mình thông qua phiếu học tập.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận:
+  Sau khi thực hiện xong bài tập Giáo viên nhận xét đánh giá tinh thần, thái độ học tập và kết quả học sinh đã báo cáo. Từ đó hướng hướng học sinh nghiên cứu, tìm hiểu nội dung cho hoạt động hình thành kiên thức mới.
	
Bảo vệ thông tin trong máy tính 


	B.  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC (20 phút).
1. Hoạt động 1: Virus máy tính? 
a. Mục tiêu hoạt động: Biết khái niệm về virus máy tính và phần mềm diệt virus
b. Nội dung: Virus máy tính?
c. Sản phẩm: Khái niệm Virus máy tính và phần mềm diệt virus
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét 

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập 1 : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: 
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- Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thảo luận:
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
- Chuyển giao nhiệm vụ học tập 2 : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: Virus máy tính là gì? Phần mềm diệt virus là gì?
- Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thảo luận:
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
+ Virus máy tính là một chương trình hay đoạn chương trình có khả năng tự nhân bản hay sao chép chính nó từ đối tượng bị lây nhiễm này sang đối tượng khác mỗi khi được kích hoạt.
+ Phần mềm diệt virus là công cụ hữu hiệu để phát hiện, ngăn chặn và loại bỏ virus máy tính.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
- Nhận xét, đánh giá, kết luận chốt kiến thức:
+ GV nhận xét, chốt kiến thức
1. Virus máy tính?
- Virus máy tính là phần mềm phá hoại hoạt động của máy tính, phá hủy các file dữ liệu và phần mềm, đánh cắp dữ liệu và thông tin. Virus lây lan qua nhiều con đường như Email, USB, trang web, ... 
- Phần mềm diệt virus là công cụ hữu hiệu để phát hiện, ngăn chặn và loại bỏ virus máy tính.
	1. Virus máy tính?
- Virus máy tính là phần mềm phá hoại hoạt động của máy tính, phá hủy các file dữ liệu và phần mềm, đánh cắp dữ liệu và thông tin. Virus lây lan qua nhiều con đường như Email, USB, trang web, ... 
- Phần mềm diệt virus là công cụ hữu hiệu để phát hiện, ngăn chặn và loại bỏ virus máy tính.


 



	2. Hoạt động 2: Một số tác hại khi tham gia Internet
a. Mục tiêu hoạt động: Biết được một số tác hại khi tham gia Internet
b. Nội dung: Một số tác hại khi tham gia Internet
c. Sản phẩm: Một số tác hại khi tham gia Internet
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét 

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 1: 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: Hãy nêu một số tác hại khi tham gia Internet? 
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
* Thông tin cá nhân bị lộ hoặc bị đánh cắp 
* Máy tính bị nhiễm virus hay bị mã độc
* Bị lừa đảo, đe dọa, dụ dỗ, bắt nạt trên mạng Internet. 
* Thông tin không chính xác. 
* Nghiện Internet, nghiện trò chơi trên mạng. 
* Lười suy nghĩ, giảm khả năng sáng tạo.
* Bị ảnh hưởng những nội dung xấu
* Ảnh hưởng đến sức khỏe cả vật chất lẫn tinh thần. 
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 2: 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: 
[image: ]
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
Đáp án: 1. C; 2. C, D
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 3: 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau:  
[image: ]
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
2. Một số tác hại khi tham gia Internet: 
 Tác hại và nguy cơ khi sử dụng Internet: 
* Thông tin cá nhân bị lộ hoặc bị đánh cắp 
* Máy tính bị nhiễm virus hay bị mã độc
* Bị lừa đảo, đe dọa, dụ dỗ, bắt nạt trên mạng Internet. 
* Thông tin không chính xác. 
* Lười suy nghĩ, giảm khả năng sáng tạo.
* Bị ảnh hưởng những nội dung xấu
* Ảnh hưởng đến sức khỏe cả vật chất lẫn tinh thần. 
* Nghiện Internet, nghiện trò chơi trên mạng.
	2. Một số tác hại khi tham gia Internet: 
 Tác hại và nguy cơ khi sử dụng Internet: 
* Thông tin cá nhân bị lộ hoặc bị đánh cắp 
* Máy tính bị nhiễm virus hay bị mã độc
* Bị lừa đảo, đe dọa, dụ dỗ, bắt nạt trên mạng Internet. 
* Thông tin không chính xác. 
* Lười suy nghĩ, giảm khả năng sáng tạo.
* Bị ảnh hưởng những nội dung xấu
* Ảnh hưởng đến sức khỏe cả vật chất lẫn tinh thần. 
* Nghiện Internet, nghiện trò chơi trên mạng. 
[image: ]


	3. Hoạt động 3: Phòng ngừa tác hại khi tham gia Internet  .
a. Mục tiêu hoạt động: Biết cách phòng ngừa tác hại khi tham gia Internet  
b. Nội dung: Phòng ngừa tác hại khi tham gia Internet  
c. Sản phẩm: Phòng ngừa tác hại khi tham gia Internet  
d. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 1: 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: 
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Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập 2: Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau:  Hãy nêu cách phòng ngừa tác hại khi tham gia Internet ?
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm. Chốt nội dung kiến thức chính: 
3. Phòng ngừa tác hại khi tham gia Internet  : SGK
	 3. Phòng ngừa tác hại khi tham gia Internet  : SGK 



	C. LUYỆN TẬP (10 phút).
a. Mục tiêu hoạt động: Khắc sâu kiến thức đã học  
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập
c. Sản phẩm: Khắc sâu kiến thức đã học  
d.Tổ chức thực hiện:
 Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: 
Bài tập 1: 
[image: ]
Bài tập 2: 
[image: ]
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động: 
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm.
	Bài tập: Trang 51 SGK 



	D. VẬN DỤNG(10 phút) :
a. Mục tiêu hoạt động: Khắc sâu kiến thức đã học  
b. Nội dung: Vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập
c. Sản phẩm: Khắc sâu kiến thức đã học  
d.Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ, học sinh báo cáo, đánh giá và nhận xét

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	-  Chuyển giao nhiệm vụ học tập : 
Thảo luận nhóm và đại diện nhóm trả lời, hoàn thành bài tập sau: Giả sử em phát hiện ra người thân của mình đã bắt đầu nghiện trò chơi trực tuyến, em hãy nêu ra biện pháp để giúp cho người thân của mình thoát ra khỏi tình trạng đó? 
Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ các các nhân hoặc nhóm gặp khó khăn. Có thể cho phép các em HS khá, giỏi hỗ trợ các bạn trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn. 
HS: Các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả luận ghi vào bảng nhóm, phân công thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết quả khi hết thời gian quy định thảo luận nhóm.
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm. Gọi đại diện các nhóm lên báo cáo kết quả hoạt động.
GV: Yêu cầu các nhóm khác nhận xét, đánh giá và chấm điểm chéo nhau theo phân công của GV. 
HS: Nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm khác.
Đánh giá kết quả hoạt động: 
GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết quả hoạt động của các nhóm.
	Bài tập: Trang 51 SGK 
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Nguyễn Đăng Định

Ngày soạn:   /  /2025
Ngày dạy: Lớp 6A kiểm tra ngày     /   /2025 . Lớp 6B kiểm tra ngày    /   /2025
                 Lớp 6C kiểm tra ngày     /   /2025. 
                        
Tuần 18
Tiết 18:  KIỂM TRA CUỐI  KỲ I
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức: Kiểm tra học sinh về các kiến thức cơ bản sau:
- Nắm được kiến thức về dữ liệu, cách biểu diễn thông tin và lưu trữ thông tin trong máy tính.
- Hiểu được khái niệm về mạng và các lợi ích của mạng máy tính.
- Biết được các khái niệm về World Wide Web, thư điện tử và công cụ tìm kiếm thông tin
- Biết được một số tác hại và một số biện pháp phòng ngừa khi tham gia Internet.
2. Về năng lực:
2.1Năng lực chung: 
Thực hiện bài kiểm tra này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
- Học sinh chủ động trong việc làm bài kiểm tra của cá nhân.
- Học sinh vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết được các câu hỏi, bài tập trong đề kiểm tra.
2.2 Năng lực tin học: Kiểm tra một số năng lực của học sinh được hình thành, phát triển thông qua các bài đã học:
- Sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông;
- Hợp tác trong môi trường số.
- Ứng xử phù hợp trong môi trường số;
3. Về phẩm chất:
Thực hiện bài kiểm tra này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố phẩm chất của học sinh như sau:
Trung thực: Tự giác làm bài kiểm tra của mình và không gian lận trong quá trình làm bài kiểm tra.
Trách nhiệm: Hoàn thành bài kiểm tra.
II. KẾ HOẠCH KIỂM TRA
1. Hình thức kiểm tra: Kiểm tra viết trên giấy
2. Thời gian kiểm tra: 45 phút 
3. Số lượng câu hỏi:
	- Trắc nghiệm: 28 câu (7 điểm)
	- Tự luận: 3 câu (3 điểm)
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	Nội dung 2. Biểu diễn thông tin và lưu trữ dữ liệu trong máy tính
	2
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	3 câu
0.75 điểm
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	Chủ đề B

	Giới thiệu về mạng máy tính và Internet
	5
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	7 câu
1,75 điểm
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	Chủ đề C

	World Wide Web, thư điện tử và công cụ tìm kiếm thông tin
	8
2đ
	
	8
2đ
	
	
	2
2đ
	
	1
1đ
	19 câu
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	31 câu
10 điểm
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BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ
MÔN: TIN HỌC LỚP 6 CUỐI KỲ I
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Chủ đề A: Máy tính và cộng đồng
	Nội dung 1. Thông tin và dữ liệu
	Nhận biết 
Trong các tình huống cụ thể có sẵn:
– Phân biệt được thông tin với vật mang tin (Câu 1 – TN)
– Nhận biết được sự khác nhau giữa thông tin và dữ liệu. 
– Nêu được các bước cơ bản trong xử lí thông tin. (Câu 2 – TN)
Thông hiểu
– Nêu được ví dụ minh hoạ về mối quan hệ giữa thông tin và dữ liệu. 
– Nêu được ví dụ minh hoạ tầm quan trọng của thông tin.
Vận dụng
– Giải thích được máy tính và các thiết bị số là công cụ hiệu quả để thu thập, lưu trữ, xử lí và truyền thông tin. Nêu được ví dụ minh hoạ cụ thể.
	2TN
(C1,2)
	

	
	

	
	
	Nội dung 2.  Biểu diễn thông tin và lưu trữ dữ liệu trong máy tính

	Nhận biết 
– Biết được bit là đơn vị nhỏ nhất trong lưu trữ thông tin. Câu 3 - TN
– Nêu được tên và độ lớn (xấp xỉ theo hệ thập phân) của các đơn vị cơ bản đo dung lượng thông tin: Byte, KB, MB, GB, quy đổi được một cách gần đúng giữa các đơn vị đo lường này. Ví dụ: 1KB bằng xấp xỉ 1 ngàn byte, 1 MB xấp xỉ 1 triệu byte, 1 GB xấp xỉ 1 tỉ byte. Câu 4 - TN
Thông hiểu
– Giải thích được có thể biểu diễn thông tin chỉ với hai kí hiệu 0 và 1. Câu 5 - TN
Vận dụng cao
– Xác định được khả năng lưu trữ của các thiết bị nhớ thông dụng như đĩa quang, đĩa từ, đĩa cứng, USB, CD, thẻ nhớ,…
	2TN
(C3,4)
	1TN
(C5)
	
	

	2
	Chủ đề B: Mạng máy tính và Internet
	Giới thiệu về mạng máy tính và Internet
	Nhận biết
– Nêu được khái niệm và lợi ích của mạng máy tính. C10 - TN 
– Nêu được các thành phần chủ yếu của một mạng máy tính (máy tính và các thiết bị kết nối) và tên của một vài thiết bị mạng cơ bản như máy tính, cáp nối, Switch, Access Point,... Câu 6,7,9- TN
– Nêu được các đặc điểm và ích lợi chính của Internet. Câu 8 - TN
Thông hiểu
– Nêu được ví dụ cụ thể về trường hợp mạng không dây tiện dụng hơn mạng có dây. Câu 11,12 – TN
	5TN
(C6,7,8,9,10)
	2TN
(C11,
12)
	
	

	2
	Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
	World Wide Web, thư điện tử và công cụ tìm kiếm thông tin
	Nhận biết
– Trình bày được sơ lược về các khái niệm WWW, website, địa chỉ của website, trình duyệt. 
Câu 13,15,17 - TN
– Xem và nêu được những thông tin chính trên trang web cho trước.
– Nêu được công dụng của máy tìm kiếm. 
Câu 14,19 - TN
– Biết cách đăng kí tài khoản thư điện tử. 
Câu 16,18,20 - TN
Thông hiểu
– Nêu được những ưu, nhược điểm cơ bản của dịch vụ thư điện tử so với các phương thức liên lạc khác. Câu 21,22,25,26,28 - TN
– Xác định được từ khoá ứng với một mục đích tìm kiếm cho trước. Câu 23, 24,27 - TN
Vận dụng cao
– Tìm kiếm được thông tin trên một số trang web thông dụng như tra từ điển, xem thời tiết, tin thời sự, ... để phục vụ cho nhu cầu học tập và cuộc sống. 
Câu 31 - TL
– Thực hiện được một số thao tác cơ bản: tạo tài khoản email, đăng nhập tài khoản email, soạn thư, gửi thư, nhận thư, trả lời thư, chuyển tiếp thư và đăng xuất hộp thư trong một số tình huống thực tiễn. Câu 29, 30 - TL
	8TN
(C13,14,
15,16,17,18,19,20)
	8TN
(C21,22,23,24,25,26,27,28)
	













2TL
(C29,30)
	













1TL
(C31)

	Tổng
	
	18 TN
	10TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%
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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – TINHỌC 6
Phần 1 (7,0 điểm): Trắc nghiệm
Câu 1. Phương án nào sau đây không phải là thông tin? 
A. Các con số thu nhập được qua cuộc điều tra dân số..
B. Kiến thức về phân bố dân cư.
C. Thẻ nhớ   D. Tệp lưu trữ tài liệu về điều tra dân số. 
Câu 2: Em hãy nêu hoạt động thông tin là gì? 
A. Tiếp nhận thông tin              B. Xử lí, lưu trữ thông tin
C. Truyền (trao đổi) thông tin   D. Tiếp nhận, truyền, xử lý và lưu trữ thông tin.
Câu 3: Đơn vị lưu trữ thông tin nhỏ nhất là gì? A. Bit	B. Byte   C. KB	D. TB
Câu 4: Chọn đáp án đúng
A. Một MB xấp xỉ một nghìn Byte		B. Một KB xấp xỉ bằng một nghìn MB
C. Một TB xấp xỉ bằng một triệu Byte		D. Một GB xấp xỉ một tỉ Byte
Câu 5: Dữ liệu trong máy tính được mã hóa thành dãy bit vì:
A. Dãy bit chiếm ít dung lượng nhớ hơn.   B. Dãy bit được xử lí dễ dàng hơn.
C. Dãy bit đáng tin cậy hơn.            D. Máy tính chỉ làm việc với hai kí hiệu 0 và 1.
Câu 6. Đâu KHÔNG PHẢI là thành phần của mạng máy tính?
A. Các máy tính và thiết bị có khả năng gửi và nhận thông tin qua mạng		
B. Phần mềm giúp giao tiếp qua mạng
C. Các thiết bị mạng có chức năng kết nối các máy tính với nhau
D. USB, bàn phím, chuột
Câu 7. Một mạng máy tính gồm 
A. Tối thiểu năm máy tính được liên kết với nhau     B. Một số máy tính bàn
C. Hai hoặc nhiều máy tính được kết nối với nhau
D. Tất cả các máy tính trong một phòng hoặc trong một tòa nhà.
Câu 8. Lợi ích của mạng máy tính: 
A. Liên lạc, trao đổi thông tin, chia sẻ dữ liệu.       B. Trao đổi thông tin
C. Chia sẻ dữ liệu           D. Liên lạc, không cần dây cáp, chia sẻ dữ liệu.
Câu 9. Mạng máy tính gồm các thành phần? 
A. Máy tính và thiết bị kết nối		B. Thiết bị đầu cuối và thiết bị kết nối
C. Thiết bị đầu cuối, thiết bị kết nối và phần mềm mạng	
D. Máy tính và phần mềm mạng
Câu 10: Trong các nhận định sau nhận định nào không phải là lợi ích của việc sử dụng mạng máy tính.
A. Giảm chi phí khi dùng chung phần cứng.
B. Người sử dụng có quyền kiểm soát độc quyền đối với dữ liệu và ứng dụng của riêng họ
C. Giảm chi phí khi dùng chung phần mềm
D. Cho phép chia sẻ dữ liệu, tăng hiệu quả sử dụng
Câu 11: Đâu KHÔNG PHẢI là ưu điểm của mạng không dây:
A. Kết nối nhanh chóng, tiện lợi, dễ dàng thêm thiết bị mới
B. Tín hiệu mạng ổn định, không bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết
C. Không cần dây cáp    D. Không hạn chế số lượng thiết bị kết nối
Câu 12: Em thường truy cập internet để làm những việc gì? 
A. Học ngoại ngữ trực tuyến với người nước ngoài.
B. Nghe nhạc, xem phim trực tuyến.
C. Tìm kiếm tài liệu học tập và gửi thư điện tử.
D. Cả 3 phương án trên đều đúng.
Câu 13: World Wide Web là gì? 
A. Một trò chơi máy tính. B. Một phần mềm máy tính.
C. Một hệ thống các website trên Internet cho phép người sử dụng xem và chia sẻ thông tin qua các trang web được liên kết với nhau.
D. Tên khác của Internet.
Câu 14: Máy tìm kiếm là gì?
A. Một chương trình bảo vệ máy tính khỏi virus
B. Một chương trình sắp xếp dữ liệu trên máy tính của bạn
C. Một động cơ cung cấp sức mạnh cho Internet
D. Một website đặc biệt hỗ trợ người sử dụng tìm kiếm thông tin trên Internet
Câu 15: Kể tên một số trình duyệt web?
A. Google Chrome, Mozilla Firefox (Firefox), cốc cốc,…
B. Google Chrome, Mozilla Firefox (Firefox), Word,…	
C. Google Chrome, Mozilla Firefox (Firefox), Word, Excel,…	
D. Google Chrome, Mozilla Firefox (Firefox), Pascal,…
Câu 16: Địa chỉ thư điện tử có dạng 
A. Tên đăng nhập @ Địa chỉ máy chủ thư điện tử
B. Tên đường phố @ Viết tắt của tên quốc gia
C. Tên người sử dụng & Tên máy chủ của thư điện tử
D. Tên đường phố # Viết tắt của tên quốc gia
Câu 17: Phần mềm giúp người sử dụng truy cập các trang web trên Internet gọi là gì? 
A. Trình duyệt web.       B. Địa chỉ web.     C. Website.        D. Công cụ tìm kiếm.
Câu 18: Mỗi website bắt buộc phải có 
A. Tên cá nhân hoặc tổ chức sở hữu.    B. Một địa chỉ truy cập.
C. Địa chỉ trụ sở của đơn vị sở hữu.     D. Địa chỉ thư điện tử.
Câu 19: Tên nào sau đây là tên của máy tìm kiếm ?
A. Google.com	B. Word	C. Windows Explorer     	D. Excel
Câu 20: Thư điện tử là gì? 
A. Gửi thư bằng bưu điện                                          B. Gửi thư bằng chim bồ câu
C. Là thư được gửi và nhận bằng phương tiện điện tử.  D. Gửi thư bằng ngựa
Câu 21: Để sử dụng thư điện tử em cần phải?
A. Truy cập vào trang web của nhà cung cấp dịch vụ.		B. Nhờ bưu điện.
C. Đăng ký một tài khoản với một nhà cung cấp dịch vụ.		D. Cả A và C 
Câu 22: Ưu điểm của thư điện tử là:
A.  Luôn đọc lại thư điện tử trước khi gửi đi.
B. Thư điện tử có dòng tiêu đề mà thư tay không có.
C. Thời gian gửi thư điện tử rất ngắn gần như ngay lập tức.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 23: Cách nhanh nhất để tìm thông tin trên WWW mà không biết địa chỉ là ?
A. Hỏi địa chỉ người khác rồi ghi ra giấy, sau đó nhập địa chỉ vào thanh địa chỉ
B. Nhờ người khác tìm hộ   C. Di chuyển lần theo đường liên kết của các trang web
D. Sử dụng máy tìm kiếm để tìm kiếm với từ khóa
Câu 24: Khi nghi ngờ thư điện tử nhận được là thư rác, em sẽ xử lí như thế nào ?
A. Mở ra đọc xem nội dung viết gì.			B. Xoá thư khỏi hộp thư.
C. Trả lời lại thư, hỏi đó là ai.				D. Gửi thư đó cho người khác
Câu 25: Khi đặt mật khẩu cho thư điện tử của mình, em nên đặt mật khẩu như thế nào để đảm bảo tính bảo mật? 
A. Mật khẩu là dãy số từ 0 đến 9
B. Mật khẩu có ít nhất năm kí tự và có đủ các kí tự như chữ hoa, chữ thường, chữ số
C. Mật khẩu là ngày sinh của mình    D. Mật khẩu giống tên của địa chỉ thư
Câu 26: Em cần biết thông tin gì của người mà em muốn gửi thư điện tử cho họ? 
A.Địa chỉ nơi ở  B.Mật khẩu thư  C.Loại máy tính đang dùng   D.Địa chỉ thư điện tử
Câu 27: Để tìm kiếm thông tin về virus Corona, em sử dụng từ khóa nào sau đây để thu hẹp phạm vi tìm kiếm. 
A. Corona	B. Virus Corona	C. "Virus Corona”     D. “Virus”+”Corona”
Câu 28: Phát biểu nào sau đây về thư điện tử là sai?
A. Hai người có thể có địa chỉ thư giống nhau, ví dụ tracnghiem@gmail.com.
B. Có thể gửi 1 thư đến nhiều địa chỉ khác nhau.
C. Một người có thể gửi thư cho chính mình, nhiều lần.
D.Tệp tin đính kèm theo thư có thể chứa virút, vậy nên cần kiểm tra virút trước khi sử dụng.
Phần 2 (3,0 điểm): TỰ LUẬN
Câu 29: Thư điện tử có dạng như thế nào? Hãy giải thích phát biểu “Mỗi địa chỉ thư điện tử là duy nhất trên phạm vi toàn cầu”.
Câu 30: Em thường sử dụng thư điện tử vào việc gì ? Em hãy nêu lợi ích của việc sử dụng thư điện tử trong việc giải quyết các công việc của em. 
Câu 31. Em hãy nêu các bước tìm kiếm video hướng dẫn cách làm món gà quay (hoặc một món mà em thích) để làm nhân dịp sinh nhật một người thân trong gia đình?

III. Hướng dẫn chấm
	PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) 
	Đúng mỗi câu 0,25 điểm, sai ghi 0 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	D
	A
	D
	D
	D
	C
	A
	C
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	D
	C
	D
	A
	A
	A
	B
	A
	C

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	
	

	Đáp án
	C
	D
	D
	B
	B
	D
	C
	A
	
	




	PHẦN II : TỰ LUẬN (3,0 điểm)

	Câu
	Nội dung đáp án
	Biểu điểm

	Câu 29:  1,0 điểm
	- Địa chỉ thư điện tử có dạng: <tên đăng nhập>@<tên máy chủ điện tử>
- Hai hộp thư thuộc cùng nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử phải có tên đăng nhập khác nhau. Vì vậy, mỗi địa chỉ thư điện tử là duy nhất trên phạm vi toàn cầu.
	0,5 điểm

0,5 điểm


	Câu 30: 
1,0 điểm 
	Em thường sử dụng thư điện tử để trao đổi thông tin, gửi kèm các tệp hình ảnh, âm thanh, video,…..
- Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ thư điện tử: chi phí thấp, tiết kiệm thời gian, thuận tiện,…
	0,5 điểm

0,5 điểm

	Câu 31: 
1,0 điểm
	B1. Mở trình duyệt Google Chrome.
B2. Truy cập máy tìm kiếm Google.
B3. Gõ từ khóa “cách làm gà quay” vào ô tìm kiếm, nhấn phím Enter.
B4. Nháy vào liên kết đến các video muốn xem.
	0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ

0,25 đ



Ký duyệt:   /   /202




Nguyễn Đăng Định

























Giáo viên: Nguyễn Xuân Bằng                            -                               Trường THCS xã Nhật Tân
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Verifying your phone number

For your security, Google wants to make sure that
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a 6-digit verification code. Standard rates apply
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Bai 1. Xét tinh huéng sau:

Em dang di trén duong thay may den kéo téi bao phu bau trod, gio manh noi lén.
Hay tra 16i lan luot hai cau héi sau:

1) Théng tin em vira nhan dwoc la gi?

2) Em biét truc tiép tir sy vat, hién twong hay biét dwoc tir vat mang tin?

Bai 2. Xét hai tinh hudng sau:

Tinh hudng 1: Cé giao tra bai kiém tra, em biét minh duoc 7 diém.
Tinh huéng 2: Bac singhe tim ciia bénh nhan dé kham bénh.

V6i méi tinh hudng mo ta trén day, em hay tra 161 cau hoi sau:

C6 vat mang tin trong tinh hudng nay hay khéng? Néu co thi do la gi?
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o Mot budi sang, Minh dén I6p vi vé mét budn thiu tim An & n6i chuyén.
Minh: Ban biét khong, téi qua t¢ 1am héng may tinh rdi. Té lo la cac tép
&nh chyp hom di da ngoai trong may b mAt.

An: Ban da lam gi 6é xdy ra su cb nay?

Minh: T6 tai mot phan mém tro choi trén mang va cai dat, may tinh
khéi dong lai rdi bi treo ludn.

An: May tinh cia ban co cai phan mém chéng virus khong?

Minh: Co! Nhung vi hao hirc mubn choi nén to da bo qua canh bao
khi cai dat

An: Vn 6 la & chd &y aAy! May tinh nha ban c6 thé da bj nhiém virus
hoéic ma doc rdi. Ban nén ndi voi bb me nho chuyén gia may tinh kiém tra xem sao.
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Nhimg viéc nao sau day c6 the gay hai cho may tinh? Em hay giai thich li do.
1) M6 email giti toi tir mot dia chi la.

2) Nhay chugt vao lién két bén trong email ma khong biét n6 sé dan téi dau.

3) Cim USB vao may dé xem céc tép trong USB ma khong kiém tra virus.
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‘L Em héy tim phuong 4n sal. \

Khi diing Internet c6 thé:

A Bi 16i kéo vao cac hoat dgng khéng lanh manh.

B. My tinh bj nhi&m virus hoac ma doc.

C. Tin twémg moi ngudn thong tin trén mang.

D. Bj lira ddo hoac loi dung.

2. Viéc 1am nao dugrc khuyén khich khi sir dung cac dich vu trén Internet?
A MG thr dién tir o nguoi la giri.

B. Tai cac phan mém mién phi trén Internet khong co kiém duyét.

C. Lién tuc vao c4c trang xA hoi & cap nhat thong tin.

D. Vao trang web tim kiém dé tim tur liéu lam bai tap vé nha.
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Em hdy cho biét cac truong hop sau day da bi anh huéng bai tac hai nao trong
nhitng mit trai ké trén cia Internet:

1) Hoa thuéng vao mang xa hoi thau dém, trong gié hoc ciing lén vao mang.
2) MGi khi can giai quyét mot van dé, trwéc tién Cuong lén mang tim goi y. Dan
dan kha nng ghi nhé va déc lap suy nghi ciia Cuong bi giam sit.

3) Hang van luot thanh thiéu nién bam nit like nhitng doan video thiéu vin hoa
vabao lyc cita T, mot ké giang ho néi tiéng trén mang xa hoi.

4) Nhan dwoc mot email thong bao tring thuéng, Mai mé ra vanhay chudt vao
lién ket bén trong. Sau d6 tai khoan ema'il clia Mm bi chiém doat va nguoi than
nhan duoc tir tai khoan dé nhing tin nhin vay tién.





image78.png
Hinh 1. Tie gudi thodt
minh khdi binh nghién
mdy tinh
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Hay cho biét mdi bién phap sau day la dé phong ngira tac hai nao cuia Internet
trong nhimg téc hai ké trén:

1) Khong mé nhimg email giri tir dia chi la.

2) Tu quy dinh khong sit dung Internet qua 2 gio mi ngay.

3) C6 giing tur suy nghi cach giai quyét thay vi lap tirc tim su tro gitp tir Internet.
4) Chi truy cap nhimg trang web nghiém tic va lanh manh theo su tu van ciia
nguwoi lon
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Em héy cho biét cach lm nao sau day gilip phong ngira tac hai ciia Internet
1) Thudng xuyén truy cap Internet tim théng tin vé virus.

2) Thinh thoang chay phdn mém dist virus cho may tinh

8) Ty giéi han thén gian sir dung Internet t6i da trong mét ngay

4) Ludn tra ciu thong tin trén Internet khi lam cac bai tap.

5) Héi y kién b& me hoac thy cb gido trube khi truy cap mbt trang web la.
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aim MGi bién bao, biéu twrong, hinh anh sau day em thwong thay & dau va theo em
16 dwoc dung dé thong bao diéu gi cho moi nguoi?
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Trong bai hoc da noi dén hai tinh hudng trao doi théng tin sau:

Tinh hudng 1: Ban giri mau gidy cho em “Chiéu nay bon té di da bong. Cau
nhé dinhé!”.

Tinh huéng 2: Xe ciru hoa vira nhay dén vira hu coi khi lam nhiém vu.

Hiy tra 1o lan lwot hai cau héi sau cho m4i tinh hudng trao doi théng tin & trén:
1) Bén guri thong tin 1a ai hay la gi? 2) Bén nhan thoéng tin la ai hay la gi?
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Théng Xirli ‘Théng Ghi nho e
tin vio, théngtin tinra trong diu

Trao 681 théng tin
Hiéu biét o6 tir truée.
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Bai 1. Em hay cho biét phong vién phong van, canh sat diéu tra hién trrong vu tai
nan ¢6 the ding nhimg cach nao de lru trir thong tin. Trong moi trwong hop do,
théng tin dwoc chuyen thanh dir liéu dang gi?

Bai 2. C6 nhitng cach nao dé luu trit théng tin trong nhimg treong hop sau va khi
Twu trit em c6 loai dit liéu gi?

1) Em muén ghi lai 161 giang ciia 6 gido.

2) Em di du lich véi gia dinh dén DPaLat, mudn khoe v6i ban biét hoa da quy tréng
nhu thé nao.

3) Em hoc tiéne Anh. muén cé mau phat am cua giso vién dé luveén theo.
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Em d biét tén nhimg thiét bi nao trong céc thiét bi & Hink / sau day?

Hinh 1. M§t s thiét by sé
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Hay cho biét, may tinh hay Gon ngudilam tét
1) Thu nhan théng tin van ban, hinh dnh, 4m tha
2) Thu nhan thong tin khiru gidc, vl gide, xic gide.
3) Tinh todn, xiri théng tin

4) Sang tac van hoc, nghé thuat

5) Trao ddi thong tin van ban, hinh anh, 4m thanh

ong mbi viéc sau
va o trr dis liu
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m Cho céc thiét bi s6:

1) bién thoai thong minh; 4) Laptop c6 camera va micro;

2) May anh s6; 5) Méy tinh dé ban (khong gén camera va micro).
3) May ghi am s6;

Em héy cho biét thiét bi nao cé thé:

a) Thu nhan tryc tiép thong tin dang am thanh (biét nghe).

b) Thu nhan trwc tiép thong tin dang hinh anh (biét nhin).




image10.png
Cin lac b “Xanh - D6 cita céc chi Vet may c6 quy
thanh vién phai deo thé gém mot s6 6 trén canh nhau, méi 6 tron 6 mau “xanh”
hodic mau “dé".

Ban déu céu lac b chi ¢6 bén thanh vién, thé chi gém hai 6 tron va bén chit
Vet khac nhau deo bon thé khac nhan (Zink 1):

£ &A

Hinh 1. Bén chit Vet deo thé khde nhau
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Céu lac b “Xanh - D6” cita céc chit Vet may ¢6 quy wée nhur sau: M3i chi Vet
thanh vién phai deo thé gom mét s6 6 tron canh nhau, mdi 6 tron ¢6 mau “xanh”
hodc mau “dé”.

Ban dau cau lac bé chi co bon thanh vién, thé chi gom hai 6 tron va bon cha
Vet khac nhau deo bon thé khac nhau (Hinh 1):

FE T RN

Hinh 1. Bén chil Vet deo thé khac nhau

1) C6 thé tao ramot thé méi (van chi gom hai 6 tron) cho thanh vién thi ndm
hay khéng? Ché ¥ ring thé méi phai Khic véi bén the da c6.

2) Néumai thé gom ba 6 tron thi co thé tao dwoc ném thé khac nhau cho nam cha
Vet khong?

000 000 000 000 (O
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Em c6 hinh mot cai bat man den trén nén tring hinh chi nhat. Chia hinh nay
thanh nhiéu 6 nh6 bing mét hudi 6 vuéng, vi du bing huéi 4 x 8. Nhu vay 326

vuéng nho, mau den hodc tréng sé tao thanh (gén diing) hinh cdi bit.

Hiy thay 6 mau den bing ki hiéu “1”, 6 mau tring
biing ki hiéu “0”, xép lién tiép theo trinh tu tir trai
sang phai, tir trén xuong duéi. Két qua nhan dwoc

1a gi?
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Trong cac céu sau, céu nao dung?

1) Trong méy tinh, mbi ki tu la mét day bit, hai ki tu khac nhau thi hai day bit biéu dién
chiing khac nhau

2) Mot bit Ia mot day gém nhidu s6 0 va s6 1 ghép lai 68 biéu dién mot chir céi

3) S6 hoé dir liéu Ia chuyén di liéu thanh céc sé

4) Anh s6 1 két qua s6 hoa dit ligu anh

5) Van ban s6 la trang in gém toan cac s6

6) Am thanh s6 la két qua 6 hoa dir liéu 4m thanh
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g Mot diép vién hen gdp nguoi cung cép tin tai dia diém bi mat. Dé phong ngira
moi riii ro, ho quy wéc: Truée git gip, ngwoi cung cap tin nhin lén cira s6 cin
phong X; néu & cira 56 ¢6 lo hoa thi cuge gap dién ra binh thuong, con khéng thi
cude gap bi huy. Co thé coi day la cach truyén tin chi ding mét bit hay khong?
Vi sao?
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Rey—

Trong hé thap phan, cimg la chiv s6 “1" nhung gid tri cia n6 khi & hang trim
gip mudi lan gid trj citané ¢ hang chyc. Tirc la néu chiv 6 1 dich sang trdi
mét i tri thi n6 biéu dién gid tri méi gép muai n so véi khi & vi tri cii (khi
chwa dich sang tréi mot i tri). Ban Minh Khué nhan xét: Quy ludt nay chi
diing v6i chit 5617, Em 6 dong y véi ban Minh Khué khong?”
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1 8 3
i + A
%100 x10 x1

Bidu din 56 183 trong hé thap phan
Do quy wéc ciiahé thap phan, s 183
¢6 gia tri la mét trédm cong tam chuc
cong ba don vi:
x100+8x10+3x1

183
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3 1 0
+ [ [
x4 x2 x1

Bidu dién 8 6 chi ven hai ki higu

0% va 417

Quy uéc dich sang trai mét vi tri thi
gid tri gép hai lin so véi khi & vi tri cii:

110> 1x4+1x2+0x1
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Ponvi | Cachdoc | Kihigu Gia tri Xép xi
byte Bai B 18
kiobyte _|Kilo-bai__|KB 10248 1 nghin byte
megabyte |Me-ga-bai _|MB 1024KB _[1trieubyte
gigabyte |Gi-gabai |GB 1024MB_ [1tibyte
terabyte | Terabai |8 1024GB |1 nghintibyte
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-_,USB. thé nh dimg pho bién cho méy tinh, dién thoai thong minh, may anh s6
c6 nhiéu mic dung lrong 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB.... Em nén chon
dung wong bao nhiéu Ia thich hep cho m3i trréng hop sau?

1) Chit yéu ding dé chira tai liéu vin ban

2) Chi yéu ding dé chira cac tép anh du lich, tham quan.

3) Chi yéu ding dé chita cac tép bai hat.
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Cau 1.6 dém bidu dién béng day bit 111 c6 bing véi s6 111 & hé thap phan khong?
Vi sao?

Cau 2. Co ban néi: “Trong méy tinh dién tir, cac s6 duoc biu dién nhu trong
hé thap phan ching ta quen dung. vi nguoi ta vin nhap cac s& thap phan vao may tinh
a8 tinh toan’. Em co déng  véi y kién do khéng? Vi sao?
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‘ An: Tai sa0 nhirng noi c6 dudng di qua thudng tris phi hon nhing noi khac?
Khoa: Duong lam nén sy ki diéu. Buong ndi cac ngdi nha, lang mac, thanh phd,... voi
nhau, 1am xa tré nén gén. Buong dua moi ngudi dén véi nhau, 1am cho thé gioi trér nén
than thién hon.

An: Nhur vay, duong khong chi la noi di lai ma con 1a s két nbi, phai khéng?

Khoa: Céc con duong dan voi nhau thanh mang luéi. Nhiéu mang nhé duoc ndi véi
nhau thanh mang 16n hon,... Ctr nhu thé, mang giao théng mé rong ra khap noi trén Trai
DAt. Hon thé nira, con c6 cé nhirng duong khong nhin thiy nhu dudng cia may bay trén
khong trung va dutng cua tau trén séng, bién.

An: Thé thi 1am sao dé giao théng duoc thong subt?

Khoa: Noi giao nhau ciia nhing con duong c6 bién bao, ¢ dén giao thong, tham chi
phai c6 canh sat giao thong didu khién xe trén cac tuyén duong.

An: To hiéu rdil Mi ngui mot cach di nhung néu co ki luat thi ai ciing & dén duoc dich
ciza minh. Giao thong co ki Iut that Ia tuyét voil
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1.Em hay ké ra mét s6 mang Iudi, giéng nhu mang giao thong dudng bo.
2. Nhiing gi duoc vén chuyén trén mang Iu6i d6?

3.Em hay chon céc phuong an tr I6i diing.

Diém chung ciia nhiing mang Iusi 6 1a gi?

A.C6 nhiéu thanh vién. B.Chia sé tai nguyén.

C.Két ni cc thanh vién. D..C6 nhiéu dudng cét nhau.
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Trong Hinh 1, tai phong méy tinh cia truong, An dang chat vi ban quamang
xahoi con Binh dang giti email. Em hay chi ranhimg mdy tinh, thiét bj va phin
mém dang phuc vu hai ban
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Hinh 2a. Cép xodn Hin 2b. Cap quang.

)

Hinh 3. Switch Hinh 4. Modem
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Hinh 2. Chiéc diéu khién ti vi tirxa
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Hinh 3. Mt 56 thidt by sik dung hién lac khong day
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Hiy cho biét mdi thiét bi trong Hin/ 3 truyén théng tin véi thiét bi nao sau day:
=T — Pai truyén hinh;

— Céc thiét bi phat séng Bluetooth; — Tram phat song dién thoai;

— May tinh ca nhan; — Dai phat thanh.
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Hinh 2. Chugt khéng déy
va USB Recewver
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Hinh 1. Ban tin dur
bao thoi tiét
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‘ An: Me 16 c6 viéc gép can di cong tac ngay nhung ban qua chura dén phong vé may
bay duoc.

Minh: Qua don gian! Me ban c6 thé dat vé trén Internet ma khong can phai dén phong vé.
An: Vay sa0?

Minh: Cac hang hang khong dang tin vé cac chuyén bay, gi¢ bay. gia vé trén Intemet. Néu
6 két nbi Internet, me ban c6 thé tim thong tin, dat vé va thanh toan.

An: That tuyét! Té s& ni voi me ngay.
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’Km truy cap Intemet, em s& budc vao mot thé gidi thong tin v6 ciing rong Ion. Cac

trang thong tin trén Intemet s& dua em di tir nhimg cau chuyén hap déin dén nhirng ban nhac
du durong, tir nhing hinh anh dep dén nhimg kho tri thirc quy gid. Cac trang thong tin duroc
néi v6i nhau tao thanh mot mang giéng nhu mang nhén k'ang 18 bao trum Ién ca thé gioi
nén n6 duoc goi la World Wide Web hay mang thong tin toan cAu. DSi véi nguoi sir dung,
‘mang thong tin toan cAu la mét dich vy trén Internet.
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Hinh 2. Cira 58 trinh duyét Google Chrome
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Hinh 2. Cira s6 trink duyét Google Chrome
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O Méc dis WWW 1a kho thng tin khéng 18 nhurng viéc tim kiém trén d6 c6 thé duoc thyc

hién r&t nhanh chong va thun tién. Chang han, em chi cin nhé vai cau trong mot bai hat, em
s& tim thdy ca bai hat d6 trén Internet voi nhirng video trinh di#n ciia nhiéu ca s khac nhau.
Bai hoc nay sé gi6i thiéu vi em may tim kiém trén Intemet va cach sir dung n6.
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Vi du: Mét s6 may tim kiém phé bién va céc dia chi website trong tmg nhu:
Google: https://google.com s
Yahoo: https://yahoo.com i

Cée Cée: https:Heoccoc.com/search Google

| =
Hinh 1. Trang web ciia mdy tim kiém Google
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Vi du: Tim kiém v6i tir khod “ddc diém trinh duyét Cée Coc” trén Google.
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‘Ba hinh &nh sau cho em biét diéu gi?
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Hay tim tir khoa (tiéng Viét khong d4u) trong cot mau xanh trong & chir dudi day.

Biét rdng mdi tir hodc cum tir trong méi hang |a dap an dé thay thé déu hoi chdm

(?) trong céc cau sau:

1. D& c6 hop thur dién tir ngudi sir dung cAn dang ki (?) thu dién tir véi nha cung cAp
dich vu ther dién tir.

. D& bao mat cho tai khoan thu thi ngudi sir dung cAn dat (?).

. Khi gii thur, ta cAn ghi 16 dia chi cia (7).

. Mubn vao hdp the thi ngudi sir dung can (7). 2 [j

. M8i hop thr dién tir dugc gén 3
v6i mot (7).

. Nhay nit & (Dinh kém) néu c6
qui kem (7).

7. Nhay nit (?) a& ra khoi hop thur dign tir.

8. Sau khi tao tai khoan, ngudi sir dung
& co mot (7). o H

. Nhay nit (?) dé the duoc chuyén di.
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